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THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỐI CÙNG VÀ CÁC VĂN KIỆN, NGHỊ QUYẾT VÀ KHUYẾN NGHỊ KẾT QUẢ LÀM VIỆC CỦA HỘI NGHỊ 
Phụ lục 1 của Biên bản cuối cùng của Hội nghị
Nghị quyết 1
Sửa đổi Manila đối với phụ lục Công ước quốc tế về Tiêu chuẩn, Cấp phép và Trực ca cho Thuyền viên (STCW) 1978
Văn bản thông qua tại Hội nghị 
HỘI NGHỊ MANILA 2010,
NHẮC LẠI Điều XII(1)(b) của Công ước quốc tế về Tiêu chuẩn Huấn luyện, Cấp phép và Trực ca cho Thuyền viên 1978 (sau đây gọi là “Công ước”) về thủ tục sửa đổi bởi Hội nghị các Bên, 
ĐÃ XEM XÉT các sửa đổi Manila đối với phụ lục của Công ước đã đề nghị và chuyển tới các Thành viên của Tổ chức và tất cả các Bên tham gia Công ước,
1.
THÔNG QUA theo điều XII(1)(b)(ii) của Công ước, các sửa đổi đối với phụ lục của Công ước, văn bản sẽ được trình bày trong phụ lục của nghị quyết hiện hành; 
2.
QUYẾT ĐỊNH theo điều XII(1)(a)(vii) của Công ước, rằng các sửa đổi đính kèm sẽ coi như được chấp thuận vào ngày 01 tháng 7 năm 2011, trừ phi trước ngày này có hơn 1/3 các Bên tham gia Công ước hoặc các Bên có đội thương thuyền có tổng trọng tải chiếm không nhỏ hơn 50% trọng tải toàn phần của đội thương thuyền thế giới gồm những tàu đăng ký trọng tải từ 100 tấn trở lên thông báo với Tổng thư ký rằng họ phản đối các sửa đổi này; 

3.
KÊU GỌI các Bên lưu ý rằng, theo điều XII(1)(a)(ix) của Công ước, các sửa đổi đính kèm sẽ có hiệu lực vào ngày 01 tháng 01 năm 2012 trên cơ sở được coi như đã được chập thuận theo quy định tại khoản 2 ở trên; 
4.
ĐỀ NGHỊ Tổng thư ký của Tổ chức chuyển các bản sao đã được chứng nhận của nghị quyết hiện hành và văn bản sửa đổi nêu trong các phụ lục cho các Bên tham gia Công ước; 
5.
TIẾP TỤC ĐỀ NGHỊ Tổng thư kí chuyển các bản sao của nghị quyết này và phụ lục cho tất cả các Thành viên của tổ chức không phải là Bên tham gia Công ước.
PHỤ LỤC
SỬA ĐỔI MANILA ĐỐI VỚI PHỤ LỤC CỦA CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ TIÊU CHUẨN HUẤN LUYỆN, CẤP PHÉP VÀ TRỰC CA ĐỐI VỚI thuyỀN VIÊN 1978 

Phụ lục của Công ước Quốc tế về Tiêu chuẩn, Cấp phép và Trực ca đối với Thuyền viên 1978 được thay thế bằng văn bản sau: 
“PhỤ LỤC
CHƯƠNG I

Những quy định chung
Quy tắc I/1

Định nghĩa và giải thích:
1
Vì mục đích của Công ước, trừ phi được qui định khác: 
.1
Các quy tắc nghĩa là những Quy tắc trong Phụ lục của Công ước;

.2
Được thừa nhận nghĩa là được thừa nhận bởi Bên theo các quy tắc này; 
.3
Thuyền trưởng là người có quyền chỉ huy tàu; 
.4
Sĩ quan là một thành viên trong thuyền bộ, nhưng không phải thuyền trưởng, được bổ nhiệm theo luật hoặc những quy định của quốc gia, hoặc nếu không có sự bổ nhiệm như vậy, thì được bổ nhiệm bằng sự thỏa thuận tập thể hoặc tập quán; 
.5
Sĩ quan boong là một sĩ quan có trình độ nghiệp vụ theo qui định tại các điều khoản của chương II của Công ước;
.6
Đại phó là sĩ quan có cấp bậc ngay sau thuyền trưởng và là người chỉ huy tàu trong trường hợp thuyền trưởng mất khả năng thuyền trưởng;
.7
Sĩ quan máy là sĩ quan có trình độ nghiệp vụ theo qui định tại các điều khoản của qui tắc III/1, III/2 hoặc III/3 của Công ước;
.8
Máy trưởng là sĩ quan máy cao cấp chịu trách nhiệm về sức đẩy cơ học của tàu và về vận hành và bảo dưỡng các thiết bị điện và cơ khí của tàu;
.9
Máy hai là sĩ quan máy có cấp bậc ngay dưới máy trưởng và chịu trách nhiệm về sức đẩy cơ học của tàu và về vận hành và bảo dưỡng các thiết bị điện và cơ khí của tàu trong trường hợp máy trưởng mất khả năng máy trưởng; 
.10
Sĩ quan máy tập sự là người đang trong thời gian huấn luyện để trở thành một sĩ quan máy và được bổ nhiệm theo luật pháp và qui định của quốc gia;
.11
Sĩ quan vô tuyến điện là người có bằng cấp thích hợp được Cơ quan quản lý cấp và công nhận theo qui định của các điều khoản của các Quy tắc về Vô tuyến điện;
.12
Sĩ quan vô tuyến điện GMDSS là người có trình độ nghiệp vụ theo qui định của các điều khoản của chương IV của Công ước
.13
Hạ sĩ quan  là một thành viên của thủy thủ đoàn nhưng không phải là thuyền trưởng hay sĩ quan; 
.14
Hành trình gần bờ là hành trình gần một Bên tham gia Công ước theo xác định của Bên đó
.15
Công suất đẩy là tổng công suất cực đại liên tục tính bằng ki lô oát cho tất cả các máy đẩy chính của tàu được ghi trong giấy chứng nhận đăng kí hoặc các tài liệu chính thức khác;
.16
Chế độ trực ca vô tuyến điện bao gồm những công việc thích hợp trực ca, bảo dưỡng kĩ thuật và sửa chữa theo các Quy tắc về Vô tuyến điện của Công ước quốc tế về An toàn sinh mạng trên biển 1974 (SOLAS) cũng như các sửa đổi, theo hướng dẫn của mỗi cơ quan quản lý, các khuyến nghị liên quan của Tổ chức.
.17
Tàu dầu là tàu biển được đóng và sử dụng để chuyên chở dầu và các sản phẩm dầu;
.18
Tàu chở hóa chất là tàu biển được đóng và sử dụng để chuyên chở xô các sản phẩm lỏng được liệt kê tại chương 17 của Bộ luật quốc tế về chở xô hóa chất;
.19
Tàu chở khí hóa lỏng là tàu được đóng và sử dụng để chở xô mọi chất khí hóa lỏng hoặc các sản phẩm khác được liệt kê tại chương 19 của Bộ luật quốc tế về Chuyên chở khí;
.20
Tàu khách là tàu biển được qui định tại Công ước quốc tế về An toàn sinh mạng trên biển 1974 cũng như các sửa đổi;
.21
Tàu khách kiểu ro-ro là tàu khách với các không gian ro-ro hoặc các không gian đặc biệt qui định trong Công ước quốc tế về An toàn sinh mạng trên biển 1974 (SOLAS) cũng như các sửa đổi;
.22
Tháng nghĩa là tháng theo lịch hoặc 30 ngày cấu thành những khoản nhỏ hơn một tháng;
.23
Bộ luật STCW nghĩa là Bộ luật Huấn luyện, Cấp phép và Trực ca của Thuyền viên (STCW) được thông qua bởi nghị quyết 2 Hội nghị năm 1995 và các sửa đổi của Tổ chức;
.24
Chức năng là một nhóm công việc, nhiệm vụ và trách nhiệm quy định tại Bộ luật STCW, cần thiết cho việc vận hành tàu, an toàn sinh mạng trên biển hoặc bảo vệ môi trường biển
.25
Công ty nghĩa là chủ tàu hoặc bất cử tổ chức hoặc cá nhân nào khác như người quản lý hoặc người thuê tàu mà họ nhận trách nhiệm đối với việc vận hành tàu từ chủ tàu và những người đòng ý đảm nhiệm tất cả các nhiệm vụ và trách nhiệm như vậy cho công ty theo các quy định đó 
.26
Nghiệp vụ đi biển  là công tác về làm việc trên tàu liên quan đến việc cấp và gia hạn giấy phép và các giấy tờ chuyên môn khác;
.27
Bộ luật ISPS nghĩa là Bộ luật quốc tế về An ninh cảng và tàu biển (ISPS) thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2002 bởi nghị quyết 2 của Hội nghị các Chính phủ tham gia Công ước quốc tế về An toàn sinh mạng trên biển (SOLAS) 1974 cũng như các sửa đổi của Tổ chức;
.28
Sĩ quan an ninh tàu biển là người làm việc trên tàu chịu trách nhiệm trước thuyền trưởng, được Công ty bổ nhiệm có trách nhiệm dảm bảo an ninh cho tàu bao gồm cả việc thực hiện và duy trì kế hoạch an ninh tàu và liên lạc với sĩ quan an ninh của công ty và các sĩ quan an ninh cảng; 
.29
Đảm bảo an ninh bao gồm tất cả các nhiệm vụ về an ninh trên tàu được qui định tại chương XI-2 của Công ước quốc tế về An toàn sinh mạng hàng hải trên biển (SOLAS 1974) cũng như các sửa đổi và Bộ luật quốc tế về An ninh cảng và tàu biển (ISPS);
.30
Văn bằng năng lực là văn băng được cấp và chứng nhận đối với thuyền trưởng, sĩ quan và sĩ quan điều khiển vô tuyến điện GMDSS theo qui định tại các điều khoản của các chương II, III, IV hay VII của phụ lục này và người giữ nó hợp pháp để phục vụ theo năng lực và thực hiện các chức năng liên quan ở mức độ trách nhiệm đã được qui định tại văn bằng đó;
.31
Văn bằng kỹ năng là một văn bằng nhưng không phải là văn bằng năng lực, được cấp cho một thuyền viên để công nhận những yêu cầu liên quan về huấn luyện, các khả năng hay các công việc đi biển trong Công ước đã được đáp ứng;
.32
Hồ sơ chứng liệu là hồ sơ nhưng không phải là văn bằng năng lực hay văn bằng thành thạo, được sử dụng để chứng nhận rằng các yêu cầu liên quan của Công ước đã được đáp ứng;
.33
Sĩ quan kĩ thuật điện là sĩ quan có trình độ nghiệp vụ qui định tại các điều khoản của qui tắc III/6 của Công ước
.34
Thuyền viên boong là hạ sĩ quan có trình độ nghiệp vụ theo qui định tại các điều khoản của quy tắc II/5 của Công ước;
.35
Thuyền viên máy là hạ sĩ quan có trình độ nghiệp vụ theo qui định tại các điều khoản của quy tắc III/5 của Công ước; và
.36
Hạ sĩ quan kỹ thuật điện là hạ sĩ quan có trình độ nghiệp vụ theo qui định tại các điều khoản của quy tắc III/7 của Công ước.
2
Những quy định này được bổ sung bằng các điều khoản bắt buộc nằm trong phần A của Bộ luật STCW và: 
.1
bất cứ sự liên hệ nào đến một yêu cầu của một quy tắc cũng hình thành một liên hệ đến mục tương ứng của phần A Bộ luật STCW;

.2
trong khi áp dụng những quy định này, sự hướng dẫn liên quan và các tài liệu giải thích trong phần B của Bộ luật STCW nên được tính đến mức độ lớn nhất co thể để đạt được sự thực hiện thống nhất hơn việc thực hiện các điều khoản của Công ước trên phạm vi toàn cầu;
.3
các sửa đổi đối với phần A của Bộ luật STCW sẽ được thông qua, có hiệu lực và thiết thực tuân thủ các điều khoản của điều XII của Công ước liên quan đến thủ tục sửa đổi áp dụng cho phụ lục; và
.4
phần B của STCW sẽ được Ủy ban An toàn Hàng hải bổ sung theo các quy định về thủ tục của Ủy ban này. 
3
Sự tham khảo tại điều VI của Công ước đối với “Cơ quan quản lý” và “Cơ quan cấp” sẽ không được hiểu là sự ngăn cản bất cứ Bên nào cấp và chứng nhận văn bằng theo các điều khoản của những quy tắc này. 
Quy tắc I/2
Văn bằng và chứng nhận
1
Văn bằng năng lực sẽ chỉ được cấp bởi Cơ quan quản lý sau khi xác minh tính xác thực và hợp lệ của bất cứ hồ sơ chứng liệu cần thiết nào. 
2
Các văn bằng cấp theo quy định tại các điều khoản của quy tắc V/1-1 và V/1-2 đối với thuyền trưởng và sĩ quan sẽ chỉ được cấp bởi Cơ quan quản lý. 
3
Các văn bằng phải được lập bằng ngôn ngữ chính thức hoặc các ngôn ngữ của nước cấp. Nếu ngôn ngữ sử dụng không phải là tiếng Anh, thì văn bản phải bao gồm bản dịch sang ngôn ngữ này. 
4
Đối với người điều khiển vô tuyến điện, các Bên phải:

.1
đưa vào những kiến thức bổ sung theo yêu cầu của những quy tắc liên quan trong các kỳ kiểm tra cấp chứng nhận theo các Quy tắc Vô tuyến điện; hoặc
.2
cấp một chứng chỉ riêng rằng người mang văn bằng này đã có kiến thức bổ sung theo yêu cầu của các quy tắc liên quan. 
5
Sự chứng nhận theo yêu cầu của điều VI của Công ước để chứng thực việc cấp văn bằng sẽ chỉ được thực hiện khi tất cả các yêu cầu của Công ước được tuân thủ. 
6
Theo ý muốn của một Bên, sự chứng nhận có thể được kết hợp dưới dạng văn bằng được cấp theo quy định tại mục A-I/2 của Bộ luật STCW. Nếu đã kết hợp như vậy, mẫu sử dụng sẽ như nêu trong Mục A-I/2, khoản 1. Nếu cấp văn bằng khác thì mẫu chứng nhận sử dụng sẽ như nêu ở khoản 2 của mục dó. 
7
Một Cơ quan quản lý mà Cơ quan đó công nhận văn bằng theo quy tắc I/10:
.1
văn bằng năng lực; hoặc
.2
văn bằng kỹ năng cấp cho thuyền trưởng và sĩ quan theo quy định tại các điều khoản của quy tắc V/1-1 và V/1-2 sẽ xác nhận văn bằng đó để xác thực sự công nhận của cơ quan này sau khi đã đảm bảo tính xác thực và hợp lệ của văn bằng. Chứng nhận sẽ chỉ được thực hiện khi tất cả các yêu cầu của Công ước đã được tuân thủ. Mẫu chứng nhận sử dụng sẽ như nêu trong khoản 3 mục A-I/2 của Bộ luật STCW. 
8
Chứng nhận nêu tại khoản 5,6 và 7:

.1
có thể được cấp như một văn bản riêng biệt;

.2
chỉ được cấp bởi Cơ quan quản lý;

.3
mỗi chứng nhận phải được ấn định một số duy nhất, ngoại trừ các chứng nhận chứng thực cho việc cấp văn bằng có thể được ấn định cùng một số như văn bằng liên quan nhưng phải là số thống nhất; và
.4
sẽ hết hiệu lực khi văn bằng được chứng nhận hết hiệu lực hoặc bị thu hồi, đình chỉ hoặc bãi bỏ bởi Bên cấp và trong bất cứ trường hợp nào cũng không quá 5 năm sau ngày cấp văn bằng. 
9
Khả năng mà người mang văn bằng được phép phục vụ được xác định dưới dạng chứng nhận các điều khoản theo đúng các yêu cầu về điều khiển an toàn của Cơ quan quản lý. 
10
Các Cơ quan quản lý có thể sử dụng mẫu khác với mẫu nêu ở mục A-I/2 của Bộ luật STCW nhưng phải đảm bảo tối thiểu là thông tin yêu cầu được cung cấp theo hệ chữ La Mã và số Ả-rập  có tính đế sự thay đổi được phép tại mục A-I/2. 
11
Theo các điều khoản của quy tắc I/10, khoản 5, bất cứ văn bằng nào mà Công ước yêu cầu đều phải có bản gốc trên tàu mà người mang văn bằng đó hành nghề. 
12
Mỗi Bên sẽ phải đảm bảo rằng các văn bằng chỉ được cấp cho những ứng viên đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của quy tắc này. 
13
Các ứng viên muốn được cấp phép phải cung cấp đầy đủ các bằng chứng thỏa mãn:
.1
đặc điểm nhận dạng;

.2
tuổi của họ không nhỏ hơn quy định của quy tắc liên quan đến văn bằng được áp dụng;

.3
rằng họ đáp ứng các tiêu chuẩn về sức khỏe quy định tại mục A-I/9 của Bộ luật STCW;

.4
đã hoàn tất thời gian hành nghề đi biển và bất kỳ khóa huấn luyện bắt buộc liên quan nào theo yêu cầu của những quy tắc này đối với văn bằng áp dụng; và
.5
rằng họ đáp ứng các tiêu chuẩn về năng lực quy định bởi các quy tắc này về năng lực, chức năng và cấp độ dược xác định trong xác nhận văn bằng.
14
Mỗi Bên cam kết duy trì một sổ đăng ký hoặc các sổ đăng ký tất cả các văn bằng và chứng nhận của thuyền trưởng, sĩ quan và các hạ sĩ quan như áp dụng, tất cả những văn bằng được cấp, hết hạn hay gia hạn, đình chỉ, bãi bỏ hoặc báo mất hoặc hủy và trường hợp miễn trừ.

15
Mỗi bên cam kết thông báo tình trạng của các văn bằng về năng lực, chứng nhận và miễn trừ cho các Bên khác và các công ty có đề nghị xác minh tính xác thực và hợp lệ của các văn bằng mà thuyền viên cung cấp cho họ để xem xét sự công nhận đối với văn bằng đó theo quy tắc I/10 hoặc khi làm việc trên tàu. 

16
Đến ngày 01 tháng 01 năm 2017, thông tin về tình trạng của các thông tin yêu cầu phải có theo qui định tại khoản 15 của quy tắc này sẽ phải sẵn có bằng ngôn ngữ tiếng Anh, thông qua các phương pháp điện tử.  
Quy tắc I/3
Các nguyên tắc quản lý hành trình gần bờ
1
Bất cứ Bên nào xác định các hành trình gần bờ, vì mục đích của Công ước, không được đề ra những yêu cầu về huấn luyện, kinh nghiệm hay cấp phép đối với thuyền viên phục vụ trên tàu treo cờ của một Bên khác và tham gia vào những hành trình như vậy bằng cách đưa ra những yêu cầu khắt khe hơn cho những thuyền viên ấy so với những thuyền viên đang phục vụ trên tàu treo cờ của mình. Bất cứ bên nào như vậy không bao giờ được đặt ra các yêu cầu đối với thuyền viên phục vụ trên tàu treo cờ của một Bên khác vượt quá những yêu cầu của Công ước đối với những tàu không tham gia những hành trình gần bờ. 
2
Một Bên mà, cho phép tàu khai thác lợi ích của những điều khoản về hành trình gần bờ của Công ước, mà đưa những hành trình xa bờ của các Bên khác vào phạm vi các giới hạn của việc xác định gần bờ của họ, phải tham gia cam kết với các bên liên quan quy định chi tiết về cả các khu vực thương mại liên quan và các điều kiện liên quan khác. 

3
Đối với những tàu treo cờ của một Bên thường xuyên tham gia những hành trình gần bờ của một bên khác, Bên có tàu treo cờ phải định ra những yêu cầu về huấn luyện, kinh nghiệm và cấp phép đối với thuyền viên phục vụ trên tàu ấy ít nhất cũng bằng những yêu cầu của Bên có bờ biển mà tàu đi vào, miễn rằng những yêu cầu đó không vượt quá các yêu cầu của Công ước đối với tàu không tham gia vào những hành trình gần bờ. Thuyền viên phục vụ trên một tàu mở rộng hành trình ra ngoài phạm vi được quy định là hành trình gần bờ của một bên và đi vào những vùng biển ngoài phạm vi của quy định đó sẽ phải thực hiện đẩy đủ những yêu cầu về năng lực thích hợp của Công ước. 

4
Một Bên có thể cho phép tàu treo cờ nước mình khai thác có lợi những điều khoản của Công ước về những hành trình gần bờ khi con tàu ấy thường xuyên đi ngoài bờ biển của một bên không tham gia Công ước để tiến hành hành trình gần bờ theo qui định  của bên đó.

5
Các văn bằng của thuyền viên được cấp bởi một Bên đối với những hạn chế hành trình gần bờ qui định của Bên đó có thể được chấp thuận bởi các Bên khác để phục vụ trong các hạn chế hành trình gần bờ của các Bên đó, trừ khi các Bên liên quan cam kết qui định các chi tiết về những vùng thương mại liên quan hay các điều kiện liên quan khác của việc này.  
6
Các bên qui định những hành trình gần bờ tuân thủ những yêu cầu của quy tắc này, phải:

.1
đáp ứng các nguyên tắc quản lý hành trình gần bờ qui định tại mục A‑I/3;

.2
thông tin tới Tổng thư ký phù hợp với những  yêu cầu của quy tắc I/7, các chi tiết của những điều khoản đã được thông qua; và
.3
kết hợp các giới hạn hành trình gần bờ vào xác giấy tờ chứng nhận được cấp theo quy tắc I/2, khoản 5, 6 hoặc 7.

7
Không một qui định nào trong qui tắc này, bằng bất kì cách nào, hạn chế quyền tài phán của một nước, dù nước đó có phải là Bên tham gia Công ước hay không. 
Quy tắc I/4

Các thủ tục kiểm soát
1
Việc kiểm soát sẽ do một cán bộ kiểm soát được ủy quyền đầy đủ theo điều X được giới hạn như sau:
.1
xác minh theo điều X(1) rằng tất cả các thuyền viên phục vụ trên tàu, những người yêu cầu phải được cấp bằng theo qui định của Công ước, có một văn bằng phù hợp hoặc giấy miễn trừ hợp lệ, hoặc đưa ra hồ sơ chứng liệu rằng đơn chứng nhận đã được đệ trình lên Cơ quan quản lý theo quy tắc I/10, khoản 5; 

.2
xác minh rằng số và các văn bằng của thuyền viên phục vụ trên tàu phù hợp với các yêu cầu điều khiển an toàn của Cơ quan quản lý; và
.3
đánh giá theo qui định tại mục A-I/4 của Bộ luật STCW, về khả năng của thuyền viên trên tàu để duy trì các tiêu chuẩn an ninh và trực ca phù hợp như yêu cầu của Công ước nếu có chứng cớ rõ ràng để tin rằng những tiêu chuẩn đó đang không được duy trì do bất cứ một vấn đề sau đây sảy ra:
.3.1
tàu đã dính líu tới một vụ va chạm, chạm đáy hoặc mắc cạn, hoặc
.3.2
tảu xả ra các chất khi chạy, neo đậu hay tại cầu tầu mà theo công ước quốc tế là bất hợp pháp, hoặc
.3.3
tàu được ma nơ một cách thất thường hoặc không an toàn theo các biện pháp lập tuyến được Tổ chức thông qua hoặc các thực hành và biện pháp an toàn hàng hải không được tuân thủ, hoặc
.3.4
nói cách khác, tàu đang được vận hành theo cách gây nguy hiểm cho người, tài sản, môi trường hoặc ảnh hưởng xấu đến an ninh. 
2
Những thiếu sót có thể gấy nguy hiểm cho người, tài sản hoặc môi trường bao gồm: 
.1
thuyền viên không có văn bằng, không có văn bằng phù hợp, không có giấy miễn trừ hợp lệ hoặc không cung cấp dược hồ sơ chứng liệu minh chứng rằng đơn chứng nhận đã được đệ trình lên Cơ quan theo qui định tại quy tắc I/10 khoản 5; 
.2
không tuân thủ các yêu cầu về điều khiển an toàn áp dụng của Cơ quan quản lý; 
.3
không thực hiện chế độ trực ca hàng hải và máy theo qui định của Cơ quan quản lý đối với tàu; 
.4
thiếu người có đủ trình độ nghiệp vụ để vận hành các thiết bị cần thiết đối với an toàn hàng hải, thông tin liên lạc vô tuyến an toàn hay ngăn ngừa ô nhiễm biển; 
.5
không thể bố trí những người được nghỉ ngơi đầy đủ và có sức khỏe đầy đủ để trực ca đầu tiên vào lúc bắt đầu hành trình và cho những ca trực luân phiên kế tiếp;

3
Việc không khắc phục được những khiếm khuyết nêu ở khoản 2 mà Bên thực hiện kiểm soát xác định những khiếm khuyết này gây nguy hiểm cho người, tài sản hoặc môi trường sẽ là lý do duy nhất theo điều X mà một Bên có thể giữ tàu đó lại. 

Quy tắc I/5
Các điều khoản quốc gia
1
Mỗi Bên phải thiết lập một trình tự và thủ tục để điều tra một cách công bằng bất cứ báo cáo nào về sự thiếu năng lực, hành vi, sự chểnh mảng và ảnh hưởng xấu nào đến an ninh có thể đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng hoặc của cải trên biển hoặc đối với môi trường biển của người mang văn bằng hoặc các giấy chứng nhận được cấp bởi Bên đó liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến văn bằng của họ, và để thu hồi, đình chỉ và bãi bỏ các văn bằng như vậy và ngăn ngừa gian lận. 
2
Mỗi Bên phải ban hành các biện pháp trừng phạt thích hợp để ngăn ngừa gian lận và các việc làm phi pháp khác liên quan đến văn bằng và giấy chứng nhận đã cấp.
3
Mỗi Bên phải qui định các biện pháp trừng phạt hoặc kỉ luật đối với những trường hợp mà các điều khoản của luật pháp quốc gia làm Công ước có hiệu lực đã không được tuân thủ đối với những tàu mang cờ của mình hoặc đối với thuyền viên được bên đó cấp bằng thích hợp. 

4
Đặc biệt, các biện pháp trừng phạt hoặc kỉ luật phải được qui định và có hiệu lực trong những trường hợp:
.1
công ty hoặc thuyền trưởng thuê người không có văn bằng theo yêu cầu của Công ước; 
.2
thuyền trưởng cho phép những người không có văn bằng yêu cầu đảm nhận bất cứ chức năng hay công việc nào mà đáng ra theo các quy tắc yêu cầu phải có văn bằng thích hợp, giấy miễn trừ hợp lệ hoặc có hồ sơ chứng liệu theo yêu cầu tại qui tắc I/10, khoản 5 mới được thực hiện; hoặc
.3
người có giấy tờ giả mạo hoặc man trá tham gia thực hiện bất cứ chức năng hay công việc nào mà theo quy định chỉ người có có văn bằng hoặc giấy miễn trừ mới được thực hiện.
5
Một Bên, trong phạm vi thẩm quyền của mình nơi có bất kỳ công ty hay người nào được tin là có cơ sở rõ ràng rằng phải chịu trách nhiệm đối với hoặc biết được việc không tuân thủ Công ước như quy định tại khoản 4, phải dành tất cả sự hợp tác cho bất cứ Bên nào thông báo ý định sẽ bắt đầu thủ tục khởi kiện theo thẩm quyền của mình.
Quy tắc I/6
Huấn luyện và đánh giá
Mỗi bên phải đảm bảo rằng:
.1
việc huấn luyện và đánh giá thuyền viên, theo yêu cầu của Công ước, được quản lý, theo dõi và giám sát theo các điều khoản của mục A-I/6 của Bộ luật STCW; và 
.2
những người chịu trách nhiệm huấn luyện và đánh giá năng lực của thuyền viên như theo yêu cầu của Công ước, phải có trình độ nghiệp vụ phù hợp tuân theo các điều khoản của mục A-I/6 của Bộ luật STCW đối với loại hình và mức độ huấn luyện và đánh giá liên quan.

Quy tắc I/7

Thông tin liên lạc
1
Ngoài thông tin được yêu cầu phải thông báo theo điều IV, mỗi Bên phải cung cấp cho Tổng thư ký trong khoảng thời gian quy định và dưới hình thức quy định ở mục A-I/7 của Bộ luật STCW, các thông tin khác có thể được yêu cầu bởi Bộ luật về các bước khác mà Bên đó thực hiện để Công ước có hiệu lực đầy đủ và hoàn thiện. 
2
Khi những thông tin đầy đủ như quy định tại điều IV và mục A-I/7 của Bộ luật STCW đã được tiếp nhận và những thông tin đó xác nhận rằng các điều khoản của Công ước đã có hiệu lực đầy đủ và hoàn thiện, Tổng thư ký sẽ đệ trình báo cáo hiệu quả này lên Ủy ban An toàn hàng hải.
3
Sau khi có xác nhận tiếp theo của Ủy ban An toàn hàng hải, theo các thủ tục được Ủy ban thông qua, rằng các thông tin đã được cung cấp cho thấy các điều khoản của Công ước đã có hiệu lực đầy đủ và hoàn thiện thì:
.1
Ủy ban An toàn hàng hải phải xác định các Bên liên quan như vậy;

.2
phải rà soát lại danh sách các Bên mà truyền đạt thông tin thể hiện rằng họ đã thực hiện đầy đủ và hoàn thiện các điều khoản liên quan của Công, để chỉ giữ lại trong danh sách các Bên tham gia liên quan như vậy; và
.3
các Bên khác sẽ được quyền, theo các điều khoản của quy tắc I/4 và I.10, chấp thuận về nguyên tắc các văn bằng đã được cấp bởi hoặc thay mặt các Bên được xác định trong khoản 3.1 là tuân thủ theo Công ước. 
4
Các sửa đổi đối với Công ước và Bộ luật STCW với ngày hiệu lực muộn hơn ngày mà các thông tin đã hoặc sẽ được thông báo cho Tổng thư kí theo các quy định của khoản 1, không phải tuân theo các điều khoản của mục A-I/7, các khoản 1 và 2. 
Quy tắc I/8

Các tiêu chuẩn chất lượng
1
Mỗi bên phải đảm bảo rằng:

.1
theo các điều khoản của mục A-I/8 của Bộ luật STCW, tất cả việc huấn luyện, đánh giá năng lực, cấp phép bao gồm cả cấp phép ý tế, các hoạt động chứng nhận và gia hạn bởi cơ quan phi chính phủ hoặc chủ thể được ủy quyền, được kiểm tra liên tục thông qua hệ thống các tiêu chuẩn chất lượng để dảm bảo đạt được các mục tiêu xác định, bao gồm cả những mục tiêu liên quan đến trình độ nghiệp vụ và kinh nghiệm của hướng dẫn viên và đánh giá viên; và 
.2
khi các cơ quan hoặc các chủ thể của chính phủ thực hiện những hoạt động này, phải có một hệ thống tiêu chuẩn chất lượng.

2
Mỗi Bên phải đảm bảo rằng việc đánh giá được thực hiện định kỳ, theo các điều khoản của mục A-I/8 của Bộ luật STCW, bởi những người có trình độ nghiệp vụ và bản thân họ không dính líu tới các hành động liên quan. Đánh giá này phải bao gồm tất cả những thay đổi đối với các quy định và thủ tục quốc gia tuân thủ các sửa đổi của Công ước và Bộ luật STCW, với ngày có hiệu lực muộn hơn ngày các thông tin được thông báo tới Tổng thư ký. 
3
Một báo cáo bao gồm các kết quả đánh giá theo yêu cầu tại khoản 2 phải được thông báo cho Tổng thư ký theo hình thức quy định tại mục A-I/7 của Bộ luật STCW.
Quy tắc I/9

Các tiêu chuẩn y tế
1
Mỗi Bên phải thiết lập các tiêu chuẩn về sức khỏe đối với thuyền viên và các thủ tục cấp chứng nhận y tế theo các điều khoản của quy tắc này và mục A-I/9 của Bộ luật STCW.
2
Mỗi Bên phải đảm bảo rằng những người chịu trách nhiệm đánh giá sức khỏe của thuyền viên là những bác sĩ được công nhận bởi một Bên vì mục đích kiểm tra y tế thuyền viên, theo các điều khoản của mục A-I/9 của Bộ luật STCW. 
3
Mọi thuyền viên mang văn bằng được cấp theo các điều khoản của Công ước, những người đang làm việc trên biển, cũng phải có giấy chứng chận y tế hợp lệ được cấp theo các điều khoản của quy tắc này và của mục A-I/9 của Bộ luật STCW.
4
Mọi ứng viên muốn được cấp chứng nhận phải:

.1
không nhỏ hơn 16 tuổi;

.2
cung cấp các bằng chứng thỏa mãn về nhận dạng; và
.3
đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe được áp dụng do Bên đó xác lập.
5
Chứng nhận y tế có hiệu lực lâu nhất là 2 năm trừ trường hợp thuyền viên nhỏ hơn 18 tuổi, khi đó thời hạn hiệu lực lâu nhất là 1 năm. 
6
Nếu thời hạn hiệu lực của chứng nhận y tế chấm dứt khi đang trong hành trình, thì chứng nhận y tế sẽ tiếp tục có hiệu lực cho đến cảng đến tiếp theo nơi có nhân viên y tế được một Bên công nhận đủ điều kiện với điều kiện là thời hạn sẽ không vượt quá 3 tháng.

7
Trong những trường hợp khẩn cấp, Cơ quan quản lý có thể cho phép thuyền viên làm việc mà không cần chứng nhận y tế cho đến cảng đến tiếp theo khi có nhân viên y tế được một Bên công nhận đủ điều kiện, với điều kiện là: 

.1
thời hạn của sự cho phép này không vượt quá 3 tháng; và 

.2
thuyền viên liên quan sở hữu giấy chứng nhận y tế đã hết hạn ngày gần đó.
Quy tắc I/10

Công nhận văn bằng
1
Mỗi Cơ quan quản lý phải đảm bảo rằng các điều khoản của qui tắc này được tuân thủ để công nhận, bằng việc xác nhận theo qui định của qui tắc I/2, khoản 7, văn bằng được cấp bởi hoặc dưới sự ủy quyền của một Bên khác cho thuyền trưởng, sĩ quan hoặc người điều khiển vô tuyến điện đồng thời phải đảm bảo rằng:  

.1
Cơ quan quản lý đã xác nhận, thông qua một đánh giá của Bên đó, có thể bao gồm cả kiểm tra các trang thiết bị và thủ tục, rằng các yêu cầu của Công ước về tiêu chuẩn năng lực, huấn luyện và việc cấp phép cũng như các tiêu chuẩn chất lượng được tuân thủ đầy đủ; và
.2
một cam kết đã được nhất trí với Bên liên quan rằng bất cứ thay đổi đáng kể nào trong việc bố trí huấn luyện và cấp phép theo qui định của Công ước sẽ được thông báo nhanh chóng.
2
Các biện pháp phải được xác lập để đảm bảo rằng các thuyền viên, những người, để được cộng nhận, trình văn bằng được cấp theo các điều khoản của các quy tắc II/2, hoặc III/3 hoặc được cấp theo qui tắc VII/1 ở cấp độ quản lý như qui định tại Bộ luật STCW, có kiến thức thích hợp về luật pháp hàng hải của Cơ quan quản lý tương ứng với các chức năng mà họ được phép thực hiện. 
3
Thông tin được cung cấp và các biện pháp được nhất trí theo quy tắc này sẽ được thông báo cho Tổng thư ký tuân theo qui các yêu cầu của qui tắc I/7.

4
Các văn bằng được cấp bởi hoặc dưới sự ủy quyền của một Bên không tham gia Công ước sẽ không được công nhận. 
5
Mặc dù có các yêu cầu của quy tắc I/2, khoản 7 nhưng trong các trường hợp yêu cầu, Cơ quan quản lý có thể, theo các quy định của khoản 1, cho phép thuyền viên phục vụ trong một khoảng thời gian không quá 3 tháng trên tàu treo cờ của nước mình, trong khi đang mang một văn bằng thích hợp và hợp lệ được cấp và xác nhận theo yêu cầu của một Bên khác được phép làm việc trên tàu của Bên đó nhưng văn bằng đó chưa được xác nhận phù hợp để làm việc trên tàu treo cờ của Cơ quan quản lý. Hồ sơ chứng liệu phải sẵn sàng cho thấy rằng đơn xin xác nhận đã được trình lên Cơ quan quản lý.

6
Các văn bằng và giấy chứng nhận được cấp bởi một Cơ quan quản lý theo các điều khoản của qui tắc này công nhận hoặc chứng thực công nhận, một văn bằng được cấp bởi một Bên khác sẽ không được sử dụng làm cơ sở để công nhận thêm bởi Cơ quan quản lý khác. 
Quy tắc I/11

Gia hạn văn bằng
1
Mọi thuyền trưởng, sĩ quan và nhân viên vô tuyến mang văn bằng được cấp hoặc công nhận theo bất cứ chương nào của Công ước khác với chương VI, mà người đó đang làm việc trên biển hoặc có ý định quay trở lại làm việc trên biển sau một thời gian ở bờ, để tiếp tục có đủ trình độ phục vụ đi biển thì trong thời gian không quá 5 năm phải:
.1
đáp ứng các tiêu chuẩn về sức khỏe theo qui định tại quy tắc I/9; 
.2
đủ năng lực chuyên môn liên tục theo mục A-I/11 của Bộ luật STCW. 
2
Mọi thuyền trưởng, sĩ quan và nhân viên vô tuyến, để tiếp tục phục vụ nghề biển trên tàu đối với những yêu cầu huấn luyện đặc biệt đã được cộng đồng quốc tế nhất trí, phải hoàn thành một cách thành công công tác huấn luyện liên quan đã được thừa nhận. 
3
Mọi thuyền trưởng và sĩ quan, để tiếp tục phục vụ nghề biển trên tàu chở dầu, phải đáp ứng các yêu cầu tại khoản 1 của qui tắc này và yêu cầu trong thời gian không quá 5 năm, đủ năng lực chuyên môn liên tục làm việc cho tàu chơ dầu theo qui định tại mục A-I/11, khoản 3 của Bộ luật STCW. 


4
Mỗi bên phải so sánh các tiêu chuẩn năng lực mà bên đó đặt ra cho các ứng viên đối với các văn bằng được cấp trước ngày 01/01/2017 với những tiêu chuẩn qui định đối với văn bằng ở phần A của Bộ luật STCW, và phải xác định sự cần thiết yêu cầu những người mang văn bằng đó phải bổ túc phù hợp và cập nhật việc huấn luyện hoặc đánh giá. 
5
Một bên, trên cơ sở tham vấn với các bên liên quan, phải thành lập và đẩy mạnh hệ thống bồi dưỡng và cập nhật các khóa đào tạo như qui định tại mục A-I/11 của Bộ luật STCW.
6
Vì mục đích cập nhật kiến thức của thuyền trưởng, sĩ quan và nhân viên vô tuyến, mỗi Cơ quan quản lý phải đảm bảo rằng các văn kiện về những thay đổi gần đây trong các qui tắc quốc gia và quốc tế liên quan đến an toàn sinh mạng trên biển, an ninh và bảo vệ môi trường biển phải có sẵn trên tàu treo cờ nước mình.
Quy tắc I/12

Sử dụng các mô phỏng
1
Tiêu chuẩn thực hiện và các điều khoản khác nêu tại mục A-I/12 và những yêu cầu khác như vậy như qui định trong phần A của Bộ luật STCW đối với bất cứ văn bằng liên quan nào phải tuân thủ đối với:

.1
tất cả các huấn luyện dựa trên mô phỏng;

.2
mọi đánh giá năng lực theo yêu cầu của phần A của Bộ luật STCW được thực hiện bằng phương pháp mô phỏng; và
.3
mọi sự diễn tập, bằng phương pháp mô phỏng, kỹ năng liên tục theo yêu cầu tại phần A của Bộ luật STCW. 
Quy tắc I/13

Thực hiện thực nghiệm
1
Các quy tắc này không ngăn cản một Cơ quan quản lý quản lý các tàu treo cờ của mình tham gia thực nghiệm. 
2
Đối với các mục đích của qui tắc này, thuật ngữ thực nghiệm có nghĩa là một thực nghiệm hoặc một chuỗi các thực nghiệm, thực hiện trong một khoảng thời gian giới hạn, có thể liên quan đến việc sử dụng các hệ thống tự động hoặc tổ hợp nhằm đánh giá các phương pháp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn khác nhau hoặc đáp ứng những bố trí cụ thể theo qui định của Công ước, mà ít nhất nó sẽ cung cấp cùng một mức độ an toàn, an ninh và ngăn ngừa ô nhiễm như quy định bởi các quy tắc này. 
3
Cơ quan quản lý quản lý các tàu tham gia thực nghiệm phải thỏa mãn rằng những thực nghiệm này được thực hiện theo cách mà nó cung cấp ít nhất cùng mức độ an toàn, an ninh và ngăn ngừa ô nhiễm như quy định bởi các quy tắc này. Các thực nghiệm này phải được thực hiện theo các hướng dẫn được Tổ chức thông qua.
4
Chi tiết của những thực nghiệm như vậy phải được báo cáo với Tổ chức càng sớm nhất có thể nhưng không ít hơn 6 tháng trước ngày các thực nghiệm được bắt đầu theo kế hoạch. Tổ chức phải thông báo những chi tiết cụ thể này đến tất cả các Bên. 
5
Kết quả của các thực nghiệm được cho phép theo khoản 1, và bất cứ những khuyến nghị nào của Cơ quan quản lý liên quan đến những kết quả đó, phải được báo cáo với Tổ chức, cơ quan sẽ thông báo các kết quả và khuyến nghị này đến tất cả các Bên.
6
Bất cứ bên nào có ý kiến phản đối đối với các thực nghiệm cụ thể được cho phép theo qui định tại qui tắc này phải thông báo ý kiến phản đối đó lên Tổ chức càng sớm càng tốt. Tổ chức sẽ thông báo các chi tiết phản đối tới tất cả các Bên.
7
Cơ quan quản lý cho phép thực nghiệm phải xem xét ý kiến phản đối nhận được từ các Bên khác liên quan đến việc thực nghiệm bằng cách không cho các tàu treo cờ của mình tham gia vào thực nghiệm khi di chuyển vào những vùng biển của quốc gia ven bờ đã có thông báo ý kiến phản đối lên tổ chức.
8
Một Cơ quan quản lý, trên cơ sở thực nghiệm, kết luận rằng một hệ thống cụ thể sẽ đưa ra ít nhất cùng mức độ an toàn, an ninh và ngăn ngừa ô nhiếm như quy định bởi các quy tắc này, có thể cho phép tàu treo cờ nước mình tiếp tục hoạt động với hệ thống đó vô thời hạn, tuân thủ những yêu cầu sau: 
.1
sau khi kết quả thực nghiệm được đệ trình theo quy định tại khoản 5, Cơ quan quản lý phải cung cấp chi tiết của bất cứ sự cho phép như vậy, bao gồm sự nhận dạng các tàu đặc thù là chủ thể của sự cho phép đó, cho Tổ chức để thông báo cho tất cả các Bên;
.2
bất cứ hoạt động nào được phép theo qui định tại khoản này phải được thực hiện theo mọi hướng dẫn của Tổ chức, với cùng mức độ như áp dụng trong quá trình thực nghiệm;
.3
những hoạt động này phải xem xét đến mọi sự phản đối nhận được từ các Bên khác theo quy định tại khoản 7, khi những phản đối này chưa được rút; và
.4
hoạt động được phép theo quy định tại khoản này chỉ được phép cho đến khi có quyết định của Ủy ban An toàn hàng hải về việc sửa đổi công ước một cách thích hợp và do vậy hoạt động có thể sẽ bị đình chỉ hoặc được phép tiếp tục trước khi sửa đổi có hiệu lực. 
9
Theo yêu cầu của bất cứ Bên nào, Ủy ban An toàn hàng hải sẽ định ngày xem xét các kết quả thực nghiệm và đưa ra các quyết định thích hợp. 
Quy tắc I/14

Trách nhiệm của các công ty
1
Theo qui định tại các điều khoản của mục A-I/14, mỗi Cơ quan quản lý sẽ yêu cầu các công ty có trách nhiệm đối với việc phân công thuyền viên làm việc trên tàu của họ theo qui định tại các điều khoản của Công ước hiện nay, và yêu cầu tất cả các công ty đó đảm bảo rằng:
.1
mỗi thuyền viên được phân công làm bất cứ việc gì trên tàu đều có văn bằng phù hợp theo qui định tại các điều khoản của Công ước và do Cơ quản lý xác lập;
.2
các tàu của công ty phải được điều khiển đáp ứng các yêu cầu về điều khiển tàu an toàn áp dụng của Cơ quan quản lý;
.3
thuyền viên được phân công bất cứ công việc nào trên tàu đều được bồi dưỡng và cập nhật huấn luyện theo yêu cầu của Công ước;
.4
tài liệu và dữ liệu liên quan đến tất cả các thuyền viên làm việc trên tàu phải được bảo quản và luôn sẵn có, đồng thời bao gồm không hạn chế các tài liệu và dữ liệu về kinh nghiệm, huấn luyện, sức khỏe và năng lực theo nhiệm vụ được phân công;
.5
các thuyền viên đang được phân công bất cứ công việc nào trên tàu phải quen với nhiệm vụ cụ thể của họ và với tất cả các bố trí sắp xếp, trang bị, thiết bị, thủ tục của tàu và các đặc tính của tàu liên quan đến nhiệm vụ thường xuyên cũng như khi khẩn cấp của họ;
.6
toàn bộ người trên tàu có thể phối hợp một cách hiệu quả các hành động trong tình huống khẩn cấp và trong việc thực hiện các chức năng cần thiết đối với sự an toàn, an ninh và ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm; và
.7
ở mọi thời điểm trên tàu, phải thông tin bằng khẩu lệnh hiệu quả theo qui định của chương V, quy tắc 14, khoản 3 và 4 của Công ước quốc tế về An toàn sinh mạng trên biển 1974 (SOLAS) như sửa đổi.
Quy tắc I/15

Các điều khoản chuyển tiếp
1
Cho đến ngày 01/01/2017, một Bên có thể tiếp tục cấp, công nhận và xác nhận các văn bằng theo qui định của các điều khoản của Công ước mà đã áp dụng ngay trước ngày 01/01/2012 đối với các thuyền viên bắt đầu công việc đi biển đã được thừa nhận, một chương trình đào tạo và huấn luyện đã được thừa nhận hoặc một khóa huấn luyện đã được thừa nhận trước ngày 01/7/2013.
2
Cho đến ngày 01/01/2017, một Bên có thể tiếp tục cấp mới và gia hạn các văn bằng và chứng nhận theo qui định tại các điều khoản của Công ước mà áp dụng ngay trước ngày 01/01/2012.
CHƯƠNG II

Thuyền trưởng và ngành boong
Quy tắc II/1

Những yêu cầu tối thiểu bắt buộc đối với việc cấp phép cho sĩ quan làm nhiệm vụ trực ca biển trên tàu có trọng tải từ 500 tấn trở lên
1
Mỗi sĩ quan làm nhiệm vụ trực ca phục vụ trên tàu đi biển có trọng tải từ 500 tấn trở lên phải có văn bằng năng lực. 
2
Mỗi ứng viên muốn cấp văn bằng phải:
.1
không nhỏ hơn 18 tuổi;

.2
có thời gian nghiệp vụ đi biển được công nhận không ít hơn 12 tháng là một phần của chương trình huấn luyện được thừa nhận trong đó có bao gồm huấn luyện trên tàu mà đáp ứng các yêu cầu của mục A-II/1 của Bộ luật STCW và được lập thành tư liệu trong sổ ghi chép huấn luyện được công nhận hoặc cách khác là có thời gian phục vụ ngành đi biển được thừa nhận không ít hơn 36 tháng;
.3
trong thời gian phục vụ đi biển yêu cầu đã thực hiện nhiệm vụ trực ca cầu dưới sự giám sát của thuyền trưởng hoặc một sĩ quan có trình độ trong thời gian không ít hơn 6 tháng;
.4
đáp ứng các yêu cầu áp dụng của các qui tắc trong chương IV khi thích hợp, để thực hiện các nhiệm vụ vô tuyến điện được giao theo qui định của các Quy tắc về Vô tuyến điện;
.5
đã hoàn thành việc đào tạo và huấn luyện được thừa nhận và đáp ứng tiêu chuẩn năng lực quy định tại mục A-II/1 của Công ước STCW;
.6
Đáp ứng tiêu chuẩn năng lực qui định tại mục  A-VI/1, khoản 2, mục A-VI/2, khoản từ 1 đến 4, mục A-VI/3 khoản từ 1 – 4 và mục A-VI/4, khoản từ 1 đến 3 của Bộ luật STCW.
Quy tắc II/2

Các yêu cầu tối thiểu bắt buộc để cấp phép thuyền trưởng và đại phó của tàu trọng tải từ 500 tấn trở lên
Thuyền trưởng và đại phó của tàu trọng tải từ 3000 tấn trở lên
1
Mỗi thuyền trưởng và đại phó của tàu biển trọng tải từ 3000 tấn trở lên phải có văn bằng năng lực.
2
Mỗi ứng viên muốn được cấp văn bằng phải:

.1
đáp ứng các yêu cầu về cấp văn bằng sĩ quan làm nhiệm vụ trực ca biển trên tàu trọng tải từ 500 tấn trở lên và có thời gian phục vụ trên tàu biển theo khả năng đó đã được thừa nhận:

.1.1
đối với việc cấp văn bằng đại phó, không ít hơn 12 tháng;
.1.2
đối với việc cấp văn bằng thuyền trưởng, không ít hơn 36 tháng; tuy nhiên khoảng thời gian này có thể giảm xuống không ít hơn 24 tháng nếu đã có không ít hơn 12 tháng thời gian phục vụ ngành đi biển như là đại phó;
.2
đã hoàn thành việc đào tạo và huấn luyện được thừa nhận và đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực được quy định tại mục A-II/2 của Bộ luật STCW đối với thuyền trưởng và dại phó của tàu trọng tải từ 3000 tấn trở lên.
Thuyền trưởng và đại phó trên tàu trọng tải từ 500 đến 3000 tấn
3
Mỗi thuyền trưởng và đại phó làm việc trên tàu trọng tải từ 500 đến 3000 tấn phải có văn bằng năng lực.
4
Mỗi ứng viên muốn được cấp văn bằng phải:

.1
đối với cấp văn bằng đại phó, phải đáp ứng các yêu cầu của một sĩ quan làm nhiệm vụ trực ca biển trên tàu trọng tải từ 500 tấn trở lên;

.2
đối với việc cấp văn bằng thuyền trưởng, phải đáp ứng các yêu cầu của một sĩ quan làm nhiệm vụ trực ca biển trên tàu trọng tải từ 500 tấn trở lên và có thời gian phục vụ nghề đi biển không ít hơn 36 tháng theo năng lực đó; tuy nhiên, khoảng thời gian này có thể được rút xuống không ít hơn 24 tháng nếu đã có không ít hơn 12 tháng phục vụ nghề đi biển với chức danh đại phó;
.3
đã hoàn thành việc huấn luyện được thừa nhận và đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực quy định tại mục A-II/2 của Bộ luật STCW đối với thuyền trưởng và đại phó trên tàu trọng tải từ 500 đến 3000 tấn.

Quy tắc II/3

Các yêu cầu tối thiểu bắt buộc đối với việc cấp phép sĩ quan làm nhiệm vụ trực ca biển và thuyền trưởng tàu trọng tải dưới 500 tấn
Tàu không tham gia hành trình gần bờ
1
Mỗi sĩ quan làm nhiệm vụ trực ca biển phục vụ trên tàu biển trọng tải nhỏ hơn 500 tấn không tham gia vào các hành trình gần bờ phải có văn bằng năng lực đối với tàu trọng tải từ 500 tấn trở lên.
2
Mỗi thuyền trưởng làm việc trên tàu biển trọng tải nhỏ hơn 500 tấn không tham gia vào các hành trình gần bờ phải có văn bằng năng lực làm việc như thuyền trưởng trên tàu trọng tải từ 500 đến 3000 tấn.

Tàu tham gia hành trình gần bờ
Sĩ quan làm nhiệm vụ trực ca biển
3
Mỗi sĩ quan làm nhiệm vụ trực ca đi biển trên tàu biển trọng tải nhỏ hơn 500 tấn tham gia vào các hành trình gần bờ phải có văn bằng năng lực. 
4
Mỗi ứng viên muốn được cấp phép sĩ quan làm nhiệm vụ trực ca biển trên tàu biển trọng tải nhỏ hơn 500 tấn tham gia vào các hành trình gần bờ phải:

.1
không nhỏ hơn 18 tuổi;

.2
đã hoàn thành:

.2.1
huấn luyện đặc biệt bao gồm thời gian đầy đủ phục vụ nghề đi biển thích hợp theo yêu cầu của Cơ quan quản lý, hoặc
.2.2
thời gian phục vụ đi biển trong ngành boong được thừa nhận không ít hơn 36 tháng;
.3
đáp ứng các yêu cầu áp dùng của các qui tắc tại chương IV, khi thích hợp, đối với việc thực hiện các nhiệm vụ vô tuyến điện được giao theo Quy tắc Vô tuyến điện;

.4
đã hoàn thành việc đào tạo và huấn luyện được thừa nhận và đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực qui định tại mục A-II/3 của Bộ luật STCW đối với sĩ quan làm nhiệm vụ trực ca trên tàu trọng tải nhỏ hơn 500 tấn tham gia vào các hành trình gần bờ; và
.5
đáp ứng các yêu cầu về năng lực quy định tại mục A-VI/1, khoản 2, mục A-VI/2 các khoản từ 1 đến 4, mục A-VI/3, các khoản từ 1 đến 4 và mục A-VI/4 các khoản từ 1 đến 3 của Bộ luật STCW
Thuyền trưởng
5
Mỗi thuyền trưởng làm việc trên tàu đi biển trọng tải nhỏ hơn 500 tấn tham gia vào các hành trình gần bờ phải có văn bằng năng lực.
6
Mỗi ứng viên muốn được cấp văn bằng năng lực thuyền trưởng trên tàu trọng tải nhỏ hơn 500 tấn tham gia vào các hành trình gần bờ phải:

.1
không nhỏ hơn 20 tuổi;

.2
có thời gian phục vụ nghề đi biển được thừa nhận không ít hơn 12 tháng phục vụ như sĩ quan làm nhiệm vụ trực ca;

.3
đã hoàn thành việc đào tạo và huấn luyện được thừa nhận và đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực quy định tại mục A-II/3 của Bộ luật STCW đối với thuyền trưởng của tàu trọng tải nhỏ hơn 500 tấn tham gia vào các hành trình gần bờ; và
.4
đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực qui định tại mục A-VI/1, khoản 2, mục A-VI/2, các khoản từ 1 đến 4, mục A-VI/3, các khoản từ 1 đến 4 và mục A-VI/4 , các khoản từ 1 đến 3 của Bộ luật STCW.

Miễn trừ
7
Nếu thấy rằng kích thước tàu và điều kiện về hành trình của tàu cần phải áp dụng đầy đủ những yêu cầu của qui tắc này và mục A-II/3 của Bộ luật STCW là không hợp lý và không thể thực hiện được thì Cơ quan quản lý có thể miễn trừ cho thuyền trưởng và sĩ quan làm nhiệm vụ trực ca biển trên những tàu nưh vậy hoặc loại tàu như vậy một số các yêu cầu, mà lưu ý đến sự an toàn của tất cả các tàu có thể đang hoạt động trong cùng một vùng biển.
Quy tắc II/4

Các yêu cầu tối thiểu bắt buộc đối với việc cấp phép cho hạ sĩ quan làm thành viên của ca trực biển 
1
Mỗi hạ sĩ quan là thành viên của ca trực biển trên tàu biển trọng tải từ 500 tấn trở lên, mà không phải là các hạ sĩ quan đang huấn luyện và các hạ sĩ quan có nhiệm vụ không đòi hỏi sự thạo việc, phải được cấp chứng nhận phù hợp để thực hiện các nhiệm vụ trực ca đó.
2
Mỗi ứng viên muốn được chứng nhận phải:

.1
không nhỏ hơn 16 tuổi;

.2
đã hoàn thành:

.2.1
thời gian phục vụ nghề đi biển được thừa nhận bao gồm không ít hơn 6 tháng huấn luyện và kinh nghiệm, hoặc
.2.2
huấn luyện đặc biệt cả trước khi đi biển hoặc ở trên tàu, bao gồm thời gian phục vụ nghề đi biển được thừa nhận không ít hơn 2 tháng; và
.3
đáp ứng tiêu chuẩn năng lực qui định tại mục A-II/4 của Bộ luật STCW.

3
Nghiệp vụ, huấn luyện và kinh nghiệm đi biển theo yêu cầu tại các tiểu khoản 2.2.1 và 2.2.2 phải kết hợp với các chức năng trực ca biển và liên quan đến hiệu xuất các nhiệm vụ được thực hiện dưới sự giám sát trực tiếp của thuyền trưởng, sĩ quan làm nhiệm vụ trực ca hoặc một hạ sĩ quan có đủ trình độ nghiệp vụ.

Quy tắc II/5

Các yêu cầu tối thiểu bắt buộc đối với việc cấp phép cho hạ sĩ quan làm thuyền viên boong có bằng
1
Mọi thuyền viên boong có bằng làm việc trên tàu biển trọng tải từ 500 tấn trở lên phải được cấp phép.
2
Mọi ứng viên muốn được cấp phép phải:

.1
không nhỏ hơn 18 tuổi;

.2
đáp ứng các yêu cầu đối với việc cấp phép cho hạ sĩ quan là thành viên của ca trực;

.3
khi đủ trình độ làm việc như một hạ sĩ quan là thành viên của ca trực, phải có thời gian phục vụ nghề đi biển trong ngành boong được thừa nhận:

.3.1
không ít hơn 18 tháng, hoặc
.3.2
không ít hơn 12 tháng và hoàn thành việc huấn luyện được thừa nhận; và
.4
đáp ứng tiêu chuẩn năng lực quy định tại mục A-II/5 của Bộ luật STCW.

3
Mỗi Bên phải so sánh các tiêu chuẩn năng lực mà Bên đó yêu cầu các thuyền viên đối với các văn bằng cấp trước ngày 01/01/2012 với các tiêu chuẩn qui định đối với văn bằng trong mục A-II/5 của Bộ luật STCW, và xác định mức độ cần thiết phải yêu cầu những thuyền viên đó phải cập nhật về trình độ của mình nếu có.
4
Cho đến ngày 01/01/2012, một Bên đồng thời là Bên tham gia Công ước về Cấp phép cho Hạ sĩ quan có bằng của Tổ chức Lao động quốc tế 1946 (Số 74) có thể tiếp tục cấp, công nhận và xác nhận các văn bằng theo qui định tại các điều khoản của công ước nêu trên.
5
Cho đến ngày 01/01/2017, một Bên đồng thời là một Bên tham gia Công ước về Cấp phép cho Hạ sĩ quan có bằng của Tổ chức Lao động quôc tế 1946 (Số 74) có thể tiếp tục cấp mới, gia hạn các văn bằng và chứng nhận theo qui định tại các điều khoản của công ước nêu trên.
6
Các thuyền viên có thể được một Bên xem xét khả năng họ đã đáp ứng các yêu cầu của quy tắc này nếu các thuyền viên này đã phục vụ với năng lực tương ứng trong buồng máy trong thời gian không ít hơn 12 tháng trong 60 tháng cuối cùng trước khi quy tắc này có hiệu lực đối với Bên đó.
CHƯƠNG III

Ngành Máy 
Quy tắc III/1

Các yêu cầu bắt buộc tối thiểu đối với việc cấp phép cho sĩ quan làm nhiệm vụ trực máy trong buồng máy có người điều khiển hoặc những sĩ quan máy được giao nhiệm vụ trực ca trong buồng máy không có người điều khiển
1
Mỗi sĩ quan làm nhiệm vụ trực ca máy trong buồn máy có người điều khiển hoặc sĩ quan máy được giao nhiệm vụ đi ca trong buồng máy không có người điều khiển trên tàu biển có công suất máy chính từ 750 kW phải có văn bằng năng lực.
2
Mỗi ứng viên muốn được cấp bằng phải:

.1
không nhỏ hơn 18 tuổi;

.2
đã hoàn thành huấn luyện kĩ năng sửa chữa kết hợp và một thời gian làm việc trong nghề đi biển không quá 12 tháng như một phần của chương trình huấn luyện được thông qua trong đó bao gồm huấn luyện trên tàu đáp ứng các yêu cầu của mục A-III/1 của Bộ luật STCW và được tài liệu hóa trong sổ ghi chép huấn luyện được thừa nhận hoặc bằng cách khác là đã hoàn thành huấn luyện kĩ năng sửa chữa kết hợp và thời gian làm việc trong nghề đi biển không quá 36 tháng trong đó không ít hơn 30 tháng phục vụ trong ngành máy tàu;
.3
trong thời gian làm việc trong ngành đi biển theo yêu cầu, đã từng thực hiện các nhiệm vụ trực ca buồng máy dưới sự giám sát của máy trưởng hoặc một sĩ quan máy có đủ trình độ chuyên một trong thời gian không ít hơn 6 tháng;
.4
đã hoàn thành việc đào tạo cũng như huấn luyện và đáp ứng các tiêu chuẩn về năng lực qui định tại mục A-III/1 của Bộ luật STCW;
.5
đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực qui định tại mục A-VI/1, khoản 2, mục A-VI/2, các khoản từ 1 đến 4, mục A-VI/3, các khoản từ 1 đến 4 và mục A-VI/4, các khoản từ 1 đến 3 của Bộ luật STCW.
Quy tắc III/2

Các yêu cầu tối thiểu bắt buộc đối với việc cấp phép cho máy trưởng và máy hai trên tàu có công suất máy chính từ 3000 kW trở lên
1
Mỗi máy trưởng và máy hai trên tàu biển có công suất máy chính từ 3000 kW trở lên phải có văn bằng năng lực.
2
Mọi ứng viên muốn được cấp phép phải:

.1
đáp ứng các yêu cầu cấp phép cho sĩ quan làm nhiệm vụ trực máy trên tàu có công suất máy chính từ 750 kW trở lên và có thời gian phục vụ nghề đi biển theo năng lực đó được thừa nhận:

.1.1
đối với việc cấp phép máy hai, phải có không ít hơn 12 tháng phục vụ như sĩ quan máy có trình độ nghiệp vụ,
.1.2
đối với việc cấp phép máy trưởng, phải có không ít hơn 36 tháng tuy nhiên thời gian này có thể rút ngắn không ít hơn 24 tháng trong đó không ít hơn 12 tháng phục vụ như máy hai; và
.2
đã hoàn thành việc đào tạo và huấn luyện được thừa nhận và đáp ứng tiêu chuẩn năng lực qui định tại mục A-III/2 của Bộ luật STCW.

Qui tắc III/3

Các tiêu chuẩn tối thiểu bắt buộc đối với việc cấp phép máy trưởng và máy hai trên tàu có công xuất máy từ 750kW đến 3000 kW
1
Mọi máy trưởng và máy hai trên tàu di biển có công suất máy từ 750 kW đến 3000 kW phải có văn băng năng lực.
2
Mọi ứng viên muốn được cấp phép phải:
.1
đáp ứng các yêu cầu đối với việc cấp phép cho sĩ quan làm nhiệm vụ trực máy và
.1.1
đối với việc cấp phép cho máy hai, phải có không ít hơn 12 tháng được thừa nhận phục vụ nghề đi biển như trợ lý sĩ quan máy hoặc sĩ quan máy, và
.1.2
đối với việc cấp phép máy trưởng, phải có không ít hơn 24 tháng phục vụ nghề đi biển trong đó không ít hơn 12 tháng phục vụ có trình độ nghiệp vụ như máy hai; và
.2
đã hoàn thành việc đào tạo cũng như huấn luyện được thừa nhận và đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực được qui định tại mục A-III/3 của Bộ luật STCW.
3
Mỗi sĩ quan máy có đủ trình độ nghiệp vụ làm việc như máy hai trên tàu có công suất máy chính từ 3000 kW trở lên có thể làm việc như máy trưởng trên tàu có công xuất máy chính nhỏ hơn 3000 kW, với điều kiện là văn bằng được xác nhận.
Quy tắc III/4
Các yêu cầu tối thiểu bắt buộc đối với việc cấp bằng cho hạ sĩ quan là thành viên của ca trực ở buồng máy có người điều khiển hoặc thực hiện trực ca ở buồng máy không có người điều khiển
1
Mọi hạ sĩ quan là thành viên của ca trực buồng máy hoặc thực hiện nhiệm vụ trực ca ở buồng máy không có người điều khiển trên tàu đi biển có công suất máy chính từ 750kW trở lên, mà không phải là hạ sĩ quan đang huấn luyện và các hạ sĩ quan có nhiệm vụ không đòi hỏi sự thạo việc, phải được cấp phép thực hiện việc trực ca đó.
2
Mọi ứng viên muốn được cấp phép phải:

.1
không nhỏ hơn 16 tuổi;

.2
đã hoàn thành:

.2.1
thời gian phục vụ ngành hàng hải được thừa nhận bao gồm không ít hơn 6 tháng huấn luyện và kinh nghiệm, hoặc
.2.2
huấn luyện đặc biệt, cả trước khi trên biển lẫn trêu tàu, bao gồm một thời gian được thừa nhận phục vụ nghề đi biển không ít hơn 2 tháng; và
.3
đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực qui định tại mục A-III/4 của Bộ luật STCW.

3
Nghiệp vụ, huấn luyện và kinh nghiệm đi biển yêu cầu tại các tiểu khoản 2.2.1 và 2.2.2 phải kết hợp với các chức năng trực ca buồng máy và liên quan đến việc các nhiệm vụ trực ca được thực hiện dưới sự giám sát trực tiếp của một sĩ quan máy có đủ trình độ nghiệp vụ hoặc một hạ sĩ quan có đủ trình độ nghiệp vụ.
Quy tắc III/5

Các yêu cầu tối thiểu bắt buộc đối với việc cấp phép cho các hạ sĩ quan là thuyền viên máy có bằng trong buồng máy có người điều khiển hoặc thực hiện nhiệm vụ trực ca trong buồng máy không có người điều khiển
1
Mọi thuyền viên máy có bằng phục vụ trên tàu đi biển có công suất máy chính từ 750 kW trở lên phải được cấp phép.

2 Mọi ứng viên muốn được cấp phép phải:

.1
không nhỏ hơn 18 tuổi;

.2
đáp ứng các yêu cầu về cấp phép cho hạ sĩ quan là thành viên của ca trực trong buồng máy có người điều khiển hoặc thực hiện nhiệm vụ trực ca trong buồng máy không có người điều khiển;

.3
bên cạnh việc có trình độ để làm việc như một hạ sĩ quan là thành viên của ca trực máy, phải có thời gian phục vụ nghề đi biển trong buồng máy được thừa nhận:

.3.1
không ít hơn 12 tháng, hoặc
.3.2
không ít hơn 6 tháng và đã hoàn thành huấn luyện được thừa nhận;
.4
đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực qui định tại mục A-III/5 của Bộ luật STCW.
3
Mọi Bên phải so sách tiêu chuẩn năng lực mà Bên đó đòi hỏi các hạ sĩ quan trong buồng máy đối với các văn bằng cấp trước ngày 01/01/2012 với các tiêu chuẩn qui định đối với văn bằng ở mục A-III/5 của Bộ luật STCW, và phải xác định mức độ cần thiết phải yêu cầu những hạ sĩ quan này phải cập nhật trình độ nghiệp vụ của mình nếu có.
4
Thuyền viên có thể được một Bên xem xét khả năng họ đã đáp ứng các yêu cầu của quy tắc này nếu các thuyền viên này đã phục vụ với năng lực tương ứng trong buồng máy trong thời gian không ít hơn 12 tháng trong 60 tháng cuối cùng trước khi quy tắc này có hiệu lực đối với Bên đó.
Quy tắc III/6
Các yêu cầu tối thiểu bắt buộc đối với việc cấp phép sĩ quan kĩ thuật điện
1
Sĩ quan kĩ thuật điện làm việc trên tàu đi biển có công xuất máy chính từ 750 kW trở lên phải có văn bằng năng lực.

2
Mọi ứng viên muốn cấp phép phải:

.1
không nhỏ hơn 18 tuổi;

.2
đã hoàn thành không ít hơn 12 tháng huấn luyện kĩ năng sửa chữa phức hợp và không ít hơn 6 tháng phục vụ nghề đi biển được thừa nhận như một phần của chương trình huấn luyện được thừa nhận mà đáp ứng các yêu cầu của mục A-III/6 của Bộ luật STCW và được tài liệu hóa trong sổ ghi chép huấn luyện hàng hải được thừa nhận, hoặc bằng cách khác là không quá 36 tháng huấn luyện kĩ năng sửa chữa phức hợp và thời gian không ít hơn 30 tháng  phục vụ nghề đi biển trong ngành máy được thừa nhận;
.3
đã hoàn thành việc đào tạo và huấn luyện và đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực qui định tại mục A-III/6 của Bộ luật STCW; và
.4 
đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực tại mục A-VI/1, khoản 2, mục A-VI/2 các khoản từ 1 đến 4, mục A-VI/3, các khoản từ 1 đến 4 và mục A-VI/4, các khoản từ 1 đến 3 của Bộ luật STCW.
3
Mọi Bên phải so sách các tiêu chuẩn năng lực mà Bên dó yêu cầu các sĩ quan kỹ thuật điện đối với các văn bằng cấp trước ngày 01/01/2012 với những tiêu chuẩn quy định đối với văn bằng tại mục A-III/6 của Bộ luật STCW, và phải xác định sự cần thiết phải yêu cầu những sĩ quan này cập nhật trình độ nghiệp vụ của mình.

4
Các thuyền viên có thể được xem xét bởi một Bên về khả năng họ đã đáp ứng các yêu cầu của quy tắc này nếu họ đã phục vụ với năng lực tương ứng trên tàu một khoảng thời gian không ít hơn 12 tháng trong vòng 60 tháng cuối cùng trước khi quy tắc này có hiệu lực đối với Bên đó cũng như đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực quy định tại mục A-III/6 của Bộ luật STCW.

5
Mặc dù đã có các yêu cầu nêu trên tại các khoản từ 1 đến 4, một người có trình độ nghiệp vụ phù hợp có thể được xem xét bởi một Bên để có thể thực hiện các chức năng chính của mục A-III/6.

Quy tắc III/7

Các yêu cầu tối thiểu bắt buộc đối với việc cấp phép cho hạ sĩ quan kỹ thuật điện
1
Mọi hạ sĩ quan kỹ thuật điện làm việc trên tàu đi biển có công suất máy chính từ 750 kW trở lên phải được cấp phép phù hợp. 
2
Mọi ứng viên muốn được cấp phép phải:
.1
Không nhỏ hơn 18 tuổi;

.2
đã:
.2.1
hoàn thành thời gian phục vụ nghề đi biển được thừa nhận bao gồm không ít hơn 12 tháng huấn luyện và kinh nghiệm, hoặc
.2.2
hoàn thành huấn luyện đã được thừa nhận, bao gồm một khoảng thời gian phục vụ ngành đi biển không ít hơn 6 tháng, hoặc
.2.3
and có trình độ nghiệp vụ đáp ứng năng lực kĩ thuật tại bảng A-III/7 và khoảng thời gian phục vụ nghề đi biển được thừa nhận không ít hơn 3 tháng; và
.3
đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực quy định tại mục A-III/7 của Bộ luật STCW.

3
Mọi Bên phải so sánh tiêu chuẩn về năng lực mà Bên đó đòi hỏi các hạ sĩ quan kỹ thuật điện đối với các văn bằng cấp trước ngày 01/01/2012 với những tiêu chuẩn năng lực quy định đối với văn bằng ở mục A-III/7 của Bộ luật STCW và phải xác định sự cần thiết phải yêu cầu những hạ sĩ quan này cập nhật trình độ nghiệp vụ của họ nếu có.

4
Các thuyền viên có thể được xem xét bởi một Bên về khả năng họ đã đáp ứng các yêu cầu của quy tắc này nếu họ đã phục vụ với năng lực tương ứng trên tàu một khoảng thời gian không ít hơn 12 tháng trong vòng 60 tháng cuối cùng trước khi quy tắc này có hiệu lực đối với Bên đó cũng như đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực quy định tại mục A-III/7 của Bộ luật STCW.

5
Mặc dù đã có các yêu cầu nêu trên tại các khoản từ 1 đến 4, một người có trình độ nghiệp vụ phù hợp có thể được xem xét bởi một Bên để có thể thực hiện các chức năng chính của mục A-III/7.

CHƯƠNG IV

Nhân viên thông tin liên lạc vô tuyến và vô tuyến
Chú giải
Các điều khoản bắt buộc liên quan đến trực ca vô tuyến được nêu tại các Quy tắc Vô tuyến và Công ước quốc tế về An toàn sinh mạng trên biển 1974 cũng như sửa đổi. Các điều khoản về bảo trì vô tuyến được nêu ở Công ước quốc tế về An toàn sinh mạng trên biển 1974 (SOLAS), cũng như các sửa đổi, và các hướng dẫn được Tổ chức* thông qua.
Quy tắc IV/1
Áp dụng
1
Ngoại trừ những qui định tại khoản 2, các điều khoản của chương này áp dụng đối với nhân viên vô tuyến trên tàu hoạt động trong hệ thống an toàn và báo nạn hàng hải toàn cầu (GMDSS) như quy định tại Công ước Quốc tế về An toàn sinh mạng trên biển 1974 cũng như sửa đổi.

2
Nhân viên vô tuyến trên tàu không thuộc diện phải tuân thủ các điều khoản của GMDSS trong chương IV của Công ước SOLAS thì không phải đáp ứng các điều khoản của chương này. Tuy nhiên, nhân viên vô tuyến trên những tàu đó phải tuân theo các Quy định Vô tuyến. Cơ quan quản lý phải đảm bảo các văn bằng phù hợp theo quy định của các Quy định Vô tuyến được cấp cho hoặc công nhận đối với nhân viên vô tuyến.
Quy tắc IV/2

Các yêu cầu tối thiểu bắt buộc đối với việc cấp phép cho nhân viên vô tuyến GMDSS
1
Mọi cá nhân thực hiện nhiệm vụ trực ca vô tuyến trên tàu yêu cầu tham gia GMDSS phải có văn bằng phù hợp liên quan đến GMDSS, được cấp hoặc công nhận bởi Cơ quan quản lý theo các quy định của Quy tắc Vô tuyến.
2
Ngoài ra, mọi ứng viên muốn được cấp văn bằng năng lực theo quy tắc này để phục vụ trên tàu phải lắp đặt vô tuyến điện theo yêu cầu của Công ước quốc tế về An toàn sinh mạng trên biển 1974 cũng như các sửa đổi phải:

.1
and không ít hơn 18 tuổi; và
.2
đã hoàn thành đào tạo và huấn luyện được thừa nhận và đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực qui định tại mục A-IV/2 của Bộ luật STCW.
CHƯƠNG V

Những yêu cầu huấn luyện đặc biệt đối với nhân viên trên các loại tàu đặc thù 
Quy tắc V/1-1

Các yêu cầu tối thiểu bắt buộc đối với việc huấn luyện và trình độ nghiệp vụ của thuyền trưởng, sĩ quan và hạ sĩ quan trên tàu chở dầu và hóa chất 
1
Officers and ratings assigned specific duties and responsibilities related to cargo or cargo equipment on oil or chemical tankers shall hold a certificate in basic training for oil and chemical tanker cargo operations Sĩ quan và hạ sĩ quan được giao nhiệm vụ trực ca riêng biệt và trách nhiệm liên quan đế hàng hóa hay thiết bị làm hàng trên tàu chở dầu hoặc hóa chất phải có văn bằng huấn luyện cơ bản đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa trên tàu chở dầu và hóa chất.

2
Mỗi ứng viên muốn đạt được văn bằng huấn luyenj cơ bản về hoạt động hàng hóa trên tàu chơ dầu và hóa chất phải hoàn thành huấn luyên cơ bản qui định theo các điều của mục A-VI/1 của Bộ luật STCW và phải hoàn thành:

.1
ít nhất 3 tháng phục vụ nghề đi biển được thừa nhận trên tàu chở dầu và hóa chất và đáp ứng tiêu chuẩn năng lực qui định tại mục A-V/1-1, khoản 1 của Bộ luật STCW; hoặc
.2
huấn luyện cơ bản được thừa nhận đối với hoạt động hàng hóa trên tầu chở dầu và hóa chất và đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực qui định tại mục A-V/1-1, khoản 1 của Bộ luật STCW.

3
Thuyền trưởng, máy trưởng, đại phó, máy hai và bất cứ người nào có trách nhiệm trực tiếp bố hàng, dỡ hàng, vận chuyển,  xử lý hàng, lau dọn thùng chứa hay các hoạt động liên quan đến hàng hóa khác trên tàu chở dầu phải có văn bằng huấn luyện nâng cao đối với các hoạt động hàng hóa trên tàu chở dầu.
4
Mọi ứng viên muốn được cấp văn bằng huấn luyện nâng cao đối với các hoạt động hàng hóa trên tàu chở dầu phải:

.1
and đáp ứng các yêu cầu về cấp phép huấn luyenj cơ bản đối với hoạt động hàng hóa trên tàu chở dầu và hóa chất; và
.2
bên cạnh có trình độ nghiệp vụ để được cấp phép huấn luyện cơ bản đối với hoạt động hàng hóa trên tàu chở dầu và hóa chất thì phải có:

.2.1
ít nhất 3 tháng phục vụ nghề đi biển trên tàu chở dầu được thừa nhận, hoặc
.2.2
ít nhất 1 tháng huấn luyện trên tàu chở dầu với năng lực vượt hơn, bao gồm ít nhất 3 hoạt động bốc và 3 hoạt động dỡ hàng và được tài liệu hóa vào sổ ghi chép huấn luyện được thừa nhận trên cơ sở xem xét hướng dẫn tại mục B-V/1; và
.3
đã hoàn thành huấn luyện nâng cao được thừa nhận đối với các hoạt động hàng hóa trên tàu chở dầu và đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực qui định tại mục A-V/1-1, khoản 2 của Bộ luật STCW.

5
Thuyền trưởng, máy trưởng, đại phó, máy hai và bất cứ người nào có trách nhiệm trực tiếp bố hàng, dỡ hàng, vận chuyển,  xử lý hàng, lau dọn thùng chứa hay các hoạt động liên quan đến hàng hóa khác trên tàu chở hóa chất phải có văn bằng huấn luyện nâng cao đối với các hoạt động hàng hóa trên tàu chở hóa chất .
6
Mọi ứng viên muốn có văn bằng huấn luyện nâng cao đối với các hoạt động hàng hóa trên tàu chở hóa chất phải:

.1
đáp ứng các yêu cầu về cấp phép huấn luyện cơ bản đối với hoạt động hàng hóa trên tàu chở dầu và hóa chất;
.2
bên cạnh việc có trình độ nghiệp vụ để được cấp phép huấn luyện cơ bản đối với các hoạt động hàng hóa trên tàu chở hóa chất thì phải có:

.2.1
ít nhất 3 tháng phục vụ nghề đi biển trên tàu chở hóa chất được thừa nhận, hoặc
.2.2
ít nhất 1 tháng huấn luyện trên tàu chở hóa chất với năng lực vượt hơn, bao gồm ít nhất 3 hoạt động bốc và 3 hoạt động dỡ hàng và được tài liệu hóa vào sổ ghi chép huấn luyện được thừa nhận trên cơ sở xem xét hướng dẫn tại mục B-V/1; và

.3
đã hoàn thành huấn luyện nâng cao được thừa nhận đối với các hoạt động hàng hóa trên tàu chở hóa chất và đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực qui định tại mục A-V/1-1, khoản 3 của Bộ luật STCW.

7
Cơ quan quản lý phải đảm bảo rằng văn bằng kỹ năng được cấp cho các thuyền viên có đủ trình độ nghiệp vụ theo qui định tại các khoản 2, 4 hoặc 6 khi phù hợp hoặc rằng một văn bằng năng lực hoặc văn bằng kỹ năng hiện hành được xác nhận phù hợp.

Quy tắc V/1-2

Các yêu cầu tối thiểu đối với huấn luyện và trình độ nghiệp vụ của thuyền trưởng, sĩ quan và hạ sĩ quan trên tàu chở khí hóa lỏng
1
Sĩ quan và hạ sĩ quan được giao nhiệm vụ đặc biệt và trách nhiệm liên quan đến hàng hóa hay thiết bị làm hàng trên tàu chở khí hóa lỏng phải có văn bằng huấn luyenj cơ bản đối với các hoạt động làm hàng trên tàu chở khí hóa lỏng.

2
Mọi ứng viên muốn được cấp văn bằng huấn luyện cơ bản đói với các hoạt động hàng hóa trên tàu chở khí hóa lỏng phải hoàn thành huấn luyện cơ bản theo qui định tại các điều khoản của mục A-VI/1 của Bộ luật STCW và phải hoàn thành:

.1
ít nhất 3 tháng phục vụ nghề đi biển được thừa nhận trêu tàu chở khí hóa lỏng và đáp ứng các tiêu chuẩn năng lực qui định tại mục A-V/1-2, khoản 1 của Bộ luật STCW;
.2
huấn luyện cơ bản được thừa nhận đối với các hoạt động hàng hóa trên tàu chở khí hóa lỏng và đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực qui định tại mục A-V/1-2, khoản 1 của Công ước STCW.
3
Thuyền trưởng, máy trưởng, đại phó, máy hai và bất cứ người nào có trách nhiệm trực tiếp bố hàng, dỡ hàng, vận chuyển,  xử lý hàng, lau dọn thùng chứa hay các hoạt động liên quan đến hàng hóa khác trên tàu chở khí hóa lỏng phải có văn bằng huấn luyện nâng cao đối với các hoạt động hàng hóa trên tàu chở khí hóa lỏng.
4
Mọi ứng viên muốn có văn bằng huấn luyện nâng cao đối với các hoạt động hàng hóa trên tàu chở khí hóa lỏng phải:

.1
đáp ứng các yêu cầu về cấp phép huấn luyện cơ bản đối với hoạt động hàng hóa trên tàu chở khí hóa lỏng;
.2
bên cạnh đủ trình độ nghiệp vụ để cấp phép huấn luyện cơ bản đối với hoạt động hàng hóa trên tàu chở khí hóa lỏng, phải có:

.2.1
ít nhất 3 tháng phục vụ nghề đi biển trên tàu chở khí hóa lỏng được thừa nhận, hoặc
.2.2
ít nhất 1 tháng huấn luyện trên tàu chở khí hóa lỏng với năng lực vượt hơn, bao gồm ít nhất 3 hoạt động bốc và 3 hoạt động dỡ hàng và được tài liệu hóa vào sổ ghi chép huấn luyện được thừa nhận trên cơ sở xem xét hướng dẫn tại mục B-V/1; và
.3
đã hoàn thành huấn luyện nâng cao được thừa nhận đối với các hoạt động hàng hóa trên tàu chở khó hóa lỏng và đáp ứng tiêu chuẩn về năng lực qui định tại mục A-V/1-1, khoản 2 của Bộ luật STCW.
5
Cơ quan quản lý phải đảm bảo rằng văn bằng kỹ năng phải được cấp cho các thuyền viên có đủ trình độ nghiệp vụ theo qui định tại các khoản 2 hoặc 4 khi thích hợp hoặc rằng một văn bằng năng lực hoặc văn bằng kỹ năng hiện hành được xác nhận phù hợp.
Quy tắc V/2
Các yêu cầu tối thiểu bắt buộc đối với việc huấn luyện và trình độ nghiệp vụ của thuyền trưởng, sĩ quan, hạ sĩ quan và các nhân viên trên tàu chở khách
1
Quy tắc này áp dụng đối với các thuyền trưởng, sĩ quan, hạ sĩ quan và các nhân viên khác phục vụ trên tàu chở khách thực hiện các hành trình quốc tế. Cơ quản quản lý sẽ xác định việc áp dụng những yêu cầu này đối với những nhân viên phục vụ trên tàu chở khách thực hiện các hành trình nội địa.
2
Trước khi được pahaan công các nhiệm vụ trên tàu chở khách, thuyền viên phải hoàn thành huấn luyện theo yêu cầu của các khoản từ 4 đến 7 sau đây theo yêu cao năng lực, nhiệm vụ và trách nhiệm của họ.
3
Thuyền viên yêu cầu được huấn luyện theo qui định tại các khoản 4, 6 và 7 dưới đây, trong thời hạn không quá 5 năm, phải thực hiện huấn luyện bổ túc thích hợp hoặc yêu cầu phải cung cấp minh chứng về việc đã đạt được tiêu chuẩn về năng lực theo yêu cầu trong vòng 5 năm trước.
4
Thuyền trưởng, sĩ quan và các nhân viên khác được phan công theo danh sách tập trung để hỗ trợ hành khách trong những tình huống khẩn cấp trên tàu chở khách phải hoàn thành huấn luyên về quản lý đám đông như qui định tại mục A-V/2, khoản 1 của Bộ luật STCW.
5
Nhân viên hướng dẫn dịch vụ trực tiếp cho hành khách trong khu vực hành khách trên tàu chở khách phải hoàn thành huấn luyện về an toàn quy định tại mục A-V/2, khoản 2 của Bộ luật STCW.

6
Thuyền trưởng, máy trưởng, đại phó, máy hai và bất cứ người nào trong danh sách tập trung có trách nhiệm đối với an toàn của hành khách trong cá tình huống khẩn cấp trên tàu chở khách phải hoàn thành huấn luyện được thừa nhận về kiểm soát khủng hoảng và hành vi nhân đạo như qui định tại mục A-V/2, khoản 3 của Bộ luật STCW.

7
Thuyền trưởng, máy trưởng, đại phó, máy hai và mọi người được giao trách nhiệm trực tiếp đối với việc đưa hành khách lên, xuống tàu, bốc dỡ hàng hóa và chằng buộc hàng hóa, hoặc đóng cửa thân tàu trên tàu chở khách ro-ro phải hoàn thành huấn luyện được thừa nhận về an toàn hành khách, an toàn hàng hóa và đảm bảo nguyên vẹn vỏ tàu như qui định tại mục A-V/2, khoản 4 của Bộ luật STCW.

8
Cơ quan quản lý phải đảm bảo rằng các hồ sơ chứng liệu huấn luyện đã hoàn thiện phải được cấp cho tất cả những người đủ trình độ nghiệp vụ theo các quy định của qui tắc này.

CHƯƠNG VI

Khẩn cấp, an toàn nghề nghiệp, an ninh, chăm sóc y tế và chức năng cứu người bị nạn 
Quy tắc VI/1

Các yêu cầu tối thiểu bắt buộc đối với việc làm quen, huấn luyện cơ bản và hướng dẫn về an toàn cho mọi thuyền viên
1
Thuyền viên phải được làm quen và được huấn luyện cơ bản hoặc được chỉ dẫn về an toàn theo qui định tại mục A-VI/1 của Bộ luật STCW và phải đáp ứng tiêu chuẩn phù hợp về năng lực qui định tại Bộ luật này.

2
Khi huấn luyện cơ bản không có trong yêu cầu về trình độ nghiệp vụ đối với văn bằng được cấp, thì một văn bằng kĩ năng phải được cấp trong đó nêu việc người mang văn bằng đó đã tham gia khóa huấn luyện cơ bản.

Quy tắc VI/2

Các yêu cầu tối thiểu bắt buộc đối với việc cấp văn bằng kĩ năng làm việc trên tàu cứu sinh, thuyền cứu nạn và thuyền cứu nạn cao tốc
1
Mọi ứng viên muốn được cấp văn bằng kĩ năng làm việc trên tàu cứu sinh, thuyền cứu nạn hoặc các thuyền cứu nạn cao tốc khác phải:

.1
không nhỏ hơn 18 tuổi;

.2
đã có khoảng thời gian không ít hơn 12 tháng phục vụ nghề đi biển được thừa nhận hoặc đã tham dự một khóa huấn luyện được thừa nhận và có khoảng thời gian không ít hơn 6 tháng phục vụ nghề đi biển được thừa nhận; và
.3
đáp ứng tiêu chuẩn năng lực đối với việc cấp văng bằng kĩ năng làm việc trên tàu cứu sinh và thuyền cứu nạn được nêu tại mục A-VI/2, các khoản từ 1 đến 4 của Bộ luật STCW.

2
Mỗi ứng viên muốn được cấp văn bằng kĩ năng làm việc trên thuyền cứu nạn cao tốc phải:

.1
là người có văn bằng kĩ năng làm việc trên tàu cứu sinh và thuyền cứu nạn không phải là thuyền cứu nạn cao tốc;

.2
đã tham dự môt khóa huấn luyện được thừa nhận; và
.3
đáp ứng các tiêu chuẩn năng lực cấp bằng kĩ năng làm việc trên thuyền cứu nạn cao tốc nêu tại mục A-VI/2, các khoản từ 7 đến 10 của Bộ luật STCW.

Quy tắc VI/3

Các yêu cầu tối thiểu bắt buộc đối với huấn luyện cứu hỏa nâng cao
1
Thuyền viên được phân công để điều hành các hoạt động cứu hỏa phải hoàn thành một cách thành công chương trình huấn luyện nâng cao về kĩ thuật cứu hỏa, với sự quan trọng đặc biệt về việc tổ chức, chiến thuận và chỉ huy theo qui định tại các điều khoản của mục A-VI/3, các khoản từ 1 đến 4 của Bộ luật STCW và phải đáp ứng các tiêu chuẩn năng lực qui định tại Bộ luật này.

2
Khi việc huấn luyện cứu hỏa nâng cao có trong yêu cầu trình độ nghiệp vụ của văn bằng được cấp, thì một văn bằng kĩ năng phải được cấp trong đó chỉ rõ người mang văn bằng đó đã tham gia khóa huấn luyện cứu hỏa nâng cao.

Quy tắc VI/4

Các yêu cầu tối thiểu bắt buộc liên quan đến cấp cứu y tế và chăm sóc y tế
1
Thuyền viên được phân công làm nhiệm vụ cấp cứu y tế trên tàu phải đáp ứng tiêu chuẩn năng lực về cấp cứu y tế qui định tại mục A-VI/4, các khoản từ 1 đến 3 của Bộ luật STCW.

2
Thuyền viên được phân công nhiệm vụ chăm sóc y tế trên tàu phải đáp ứng tiêu chuẩn năng lực về chăm sóc y tế trên tàu qui định tại mục A-VI/4, các khoản từ 4 đến 6 của Bộ luật  STCW.

3
Khi việc huấn luyện về cấp cứu y tế và chăm sóc y tế không có trong yêu cầu trình độ nghiệp vụ của văn bằng được cấp, thì một văn bằng kĩ năng phải được cấp trong đó chỉ rõ người mang văn bằng đã tham dự khóa huấn luyện về cấp cứu y tế hoặc chăm sóc y tế.

Quy tắc VI/5

Các yêu cầu tối thiểu bắt buộc đối với việc cấp văn bằng kĩ năng đối với sĩ quan an ninh tàu
1
Mỗi ứng viên muốn được cấp văn bằng kĩ năng làm sĩ quan an ninh tàu phải:

.1
có thời gian phục vụ nghề đi biển được thừa nhận không ít hơn 12 tháng hoặc có thời gian phục vụ nghề đi biển và kiến thức vận hành tàu biển thích hợp; và
.2
đáp ứng tiêu chuẩn năng lực đối với việc cấp văn bằng kĩ năng làm sĩ quan an ninh như được nêu tại mục A-VI/5, các khoản từ 1 đến 4 của Bộ luật STCW.

2
Cơ quan quản lý phải đảm bảo rằng tất cả những người có trình độ nghiệp vụ theo các qui định của qui tắc này được cấp văn bằng kĩ năng.

Quy tắc VI/6
Các yêu cầu tối thiểu bắt buộc đối với việc huấn luyện và hướng dẫn liên quan đến đảm bảo an ninh cho tất cả các thuyền viên
1
Thuyền viên phải được làm quen với vấn đề an ninh và được huấn luyện hoặc hướng dẫn kiến thức an ninh theo qui định tại mục A-VI/6, các khoản từ 1 đến 4 của Bộ luật STCW và phải đáp ứng các tiêu chuẩn năng lực thích hợp qui định tại Bộ luật này.

2
Khi kiến thức về an ninh không có trong yêu cầu về trình độ nghiệp vụ của văn băng được cấp thì một văn bằng kĩ năng phải được cấp trong đó chỉ rõ rằng người mang văn bằng đã tham dự một khóa huấn luyện kiến thức an ninh.

3
Tất cả các Bên phải so sách các chương trình huấn luyện hoặc hướng dẫn an ninh mà Bên đó yêu cầu các thuyền viên phải có hoặc phải chứng minh có đủ trình độ nghiệp vụ trước khi qui tắc này có hiệu lực với các chương trình hoặc hướng dấn an ninh qui định tại mục A-VI/6, khoản 4 của Bộ luật STCW và phải xác định sự cần thiết phải yêu cầu những thuyền viên này cập nhật về trình độ nghiệp vụ của họ.

Thuyền viên với nhiệm vụ an ninh được phân công
4
Thuyền viên với nhiệm vụ an ninh được phân công phải đáp ứng tiêu chuẩn năng lực qui định tại mục A-VI/6, các khoản từ 6 đến 8 của Bộ luật STCW.

5
Khi chương trình huấn luyện về các nhiệm vụ an ninh được phân công không có trong yêu cầu trình độ nghiệp vụ của văn bằng được cấp, thì một văn bằng kĩ năng phải được cấp trong đó chỉ rõ rằng người mang văn bằng này đã tham dự một khóa huấn luyện về nhiệm vụ an ninh được phân công.

6
Tất cả các Bên phải so sánh các tiêu chuẩn huấn luyện an ninh yêu cầu các thuyền viên có nhiệm vụ an ninh được phân công phải có hoặc phải chứng minh có trình độ nghiệp vụ trước khi quy tắc này có hiệu lực với những tiêu chuẩn huấn luyện an ninh qui định tại mục A-VI/6, khoản 8 của Bộ luật STCW và phải xác dịnh sự cần thiết phải yêu cầu các thuyền viên này cập nhật trình độ nghiệp vụ của mình.

CHƯƠNG VII

Cấp văn bằng thay thế
Quiy tắc VII/1

Cấp văn bằng thay
1
Mặc dù có các yêu cầu đối với việc cấp văn bằng đặt ra tại các chương II và III của phục lục này, các Bên có thể quyết định cấp hoặc ủy quyền cấp các văn bằng thay thế thay cho các văn bằng được nêu trong các quy định của các chương nói trên, với điều kiện là:

.1
các chức năng liên đới và cấp độ trách nhiệm nêu trên văn bằng và trong các xác nhận được lựa chọn từ và đồng nhất với các chức năng và trách nhiệm nêu tại các mục -II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4, A-II/5, A-III/1, A-III/2, A‑III/3, A-III/4, A‑III/5 và A-IV/2 của Bộ luật STCW;

.2
ứng viên phải hoàn thành chương trình đào tạo và huấn luyện được thừa nhận và đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn năng lực, qui định trong các mục tương ứng của Bộ luật STCW và nêu tại mục A-VII/1 của Bộ luật này đối với các chức năng và cấp độ được nêu trên văn bằng và trong chứng nhận;

.3
các ứng viên phải hoàn thành thời gian phục vụ nghề đi biển được thừa nhận phù hợp với việc thực hiện các chức năng và cấp độ nêu trên văn bằng. Thời gian tối thiểu phục vụ nghề đi biển phải tương đương với thời gian phục vụ nghề đi biển được qui định tại các chương II và II của phụ lục này. Tuy nhiên, thời gian tối thiểu phục vụ nghề đi biển phải không ít hơn thời gian qui định tại mục A-VII/2 của Bộ luật STCW;

.4
các ứng viên muốn được cấp phép thực hiện chức năng hàng hải ở cấp độ vận hành phải đáp ứng các yêu cầu áp dụng của các qui tắc tại chương IV, khi thích hợp đê thực hiện các nhiệm vụ vô tuyến được phân công theo qui định tại các Quy tắc Vô tuyến;
.5
các văn bằng phải được cấp phù hợp với các yêu cầu của quy tắc I/2 và các điều khoản nêu tại chương VII của Bộ luật STCW.

2
Không văn bằng nào được cấp theo qui định của chương này trừ khi một Bên đã thông báo các thông tin lên Tổ chức theo qui định tại điều IV và quy tắc I/7.

Quy tắc VII/2

Cấp văn bằng thuyền viên
1
Tất cả thuyền viên thực hiện bất cứ chức năng hoặc nhóm chức năng nào quy định tại bảng A‑II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4 or A-II/5 của chương II hoặc tại bảng A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4 or A‑III/5 của chương III hoặc A-IV/2 của chương IV của Bộ luật STCW phải có văn bằng năng lực hoặc văn bằng kĩ năng như áp dụng.

Quy tắc VII/3

Các nguyên tắc quản lý việc cấp phép văn bằng thay thế
1
Bất cứ Bên nào quyết định cấp hoặc ủy quyền cấp văn bằng thay thế phải đảm bảo rằng các nguyên tăc sau đây được tuân thủ:

.1
and không hệ thống cấp phép thay thế nào được thực hiện trừ khi nó đảm bảo mức độ an toan trên biển và có tác động ngăn ngừa đối với ô nhiễm ít nhất tương đương với các qui định tại các chương khác; và
.2
bất cứ sự tổ chức cấp văn bằng thay thê nào được thực hiện theo qui định tại chương này phải phải đảm bảo tính có thể thay thế được của văn bằng với các văn bằng đã được cấp theo qui định của các chương khác.

2
Nguyên tắc tính có thể thay thế ở khoản 1 phải đảm bảo rằng :

.1
các thuyền viên được cấp phép theo sự tổ chức tại các chương II và/hoặc II và những thuyền viên được cấp phép theo qui định của chương VII có thể phục vụ trên tàu có tổ chức thuyền bộ theo kiểu truyền thống hoặc theo các hình thức khác. 
.2
các thuyền viên không được huấn luyện cho tổ chức thuyền bộ đặc biệt như vậy sẽ làm giảm khả năng thực hiện những kĩ năng của họ ở bất cứ nơi nào.

3
Khi cấp bất cứ văn bằng nào theo các điều khoản của chương này, các nguyên tắc sau đây phải được xem xét:

.1
việc cấp văn bằng thay thế không được sử dụng cho bản thân:

.1.1
để làm giảm số lượng thuyền viên trên tàu,

.1.2
để làm giảm tính nguyên vẹn của các thuyền viên có chuyên môn hoặc các thuyền viên không có kĩ năng, hoặc
.1.3
để giải trình cho việc phân công nhiệm vụ kết hợp của các sĩ quan trực ca boong và máy đối với sĩ quan chỉ có một văn bằng trong bất cứ ca trực cụ thể nào; và
.2
người chỉ huy phải được phân công làm thuyền trưởng; vai trò và quyền lực pháp lý của thuyền trưởng và những người khác không được đảo ngược do việc thực hiện bất cứ sự tổ chức để cấp phép thay thế nào.

4
Các nguyên tắc nêu trong các khoản 1 và 2 của qui tắc này phải đảm bảo rằng năng lực của các sĩ quan máy và sĩ quan boong được duy trì.

CHƯƠNG VIII

Trực ca
Quy tắc VIII/1

Sự thích ứng với nhiệm vụ
1
Để ngăn ngừa sự mệt mỏi, mỗi Cơ quan quản lý phải:

.1
xác lập và đảm bảo thời gian nghỉ ngơi cho nhân viên trực ca và những nhân viên có nhiệm vụ được giao liên quan đến an toàn, an ninh và ngăn ngừa ô nhiễm theo qui định tại các điều khoản của mục A-VIII/1 của Bộ luật STCW; 
.2
yêu cầu các hệ thống trực ca được bố trí sao cho hiệu quả của tất cả các nhân viên trực ca không bị suy giảm do mệt mỏi và các nhiệm vụ đó phải được tổ chức sao cho ca trực đầu tiên khi khởi đầu hành trình và các ca thay thế tiếp theo được nghỉ ngơi đầy đủ và mặt khác phải phù hợp với nhiệm vụ.

2
Để ngăn ngừa việc lạm dụng rượu và may túy, mỗi Cơ quan quản lý phải đảm bảo rằng các biện pháp đầy đủ được xác lập theo qui định của các điều khoản tại mục A-VIII/1 bên cạnh việc xem xét hướng dẫn qui định tại mục B-VIII/1 của Bộ luật STCW.

Quy tắc VIII/2
Tổ chức trực ca và các nguyên tắc phải tuân thủ
1
Cơ quan quản lý phải chỉ đạo các công ty, thuyền trưởng, máy trưởng và tất cả các nhân viên trực ca đáp ứng các yêu cầu, nguyên tắc và hướng dẫn phải được tuân thủ trong Bộ luật STCW để đảm bảo rằng ca trực hoặc các ca trực liên tục an toàn thích hợp với hoàn cảnh và điều kiện sẵn có được duy trì trong suốt thời gian tàu đi biển.
2
Cơ quan quản lý phải yêu cầu thuyền trưởng của tàu đảm bảo rằng việc tổ chức trực ca phù hợp để duy trì ca trực hoặc các ca trực an toàn, phải tính toán các hoàn cảnh và điều kiện sẵn có và dưới sự chỉ đạo chung của thuyền trưởng. 
.1
sĩ quan làm nhiệm vụ trực ca biển có trách nhiệm điều khiển tàu an toàn trong suốt thời gian làm nhiệm vụ, khi đó họ phải có mặt trong buồng lái hoặc ở nơi làm việc phù hợp như buồng hải đồ hoặc phòng kiểm soát buồng lái vào mọi thời điểm;

.2
nhân viên vô tuyến điện có trách nhiệm duy trì ca trực vô tuyến điện liên tục trên các tần số thích hợp trong suốt thời gian trực ca của mình;

.3
theo qui định tại Bộ luật STCW sĩ quan làm nhiệm vụ trực ca máy dưới sự chỉ đạo của máy trưởng phải sẵn sàng ngày và khi gọi phải có mặt trong buồng máy, đồng thời khi yêu cầu thì phải có mặt ở buồng máy trong suốt thời gian thực hiện trách nhiệm của mình;

.4
ca trực hoặc các ca trực phù hợp và hiệu quả phải được duy trì vì mục đích an toàn ở mọi thời điểm trong lúc tàu đang neo đậu hoặc buộc dây, và nếu tàu dang chở hàng hóa nguy hiểm thì việc tổ chức ca trực hoặc các ca trực phải tính toán đẩy đủ các tính chất, số lượng và việc đóng gói hàng hóa nguy nhiểm và ở bất cứ điều kiện đặc biệt sẵn có trên tàu, trên mặt nước hay trên bờ; và
.5
khi thích hợp, ca trực hoặc các ca trực thích hợp và hiệu quả phải được duy trì đối với mục đích an ninh, .”
_______
*	Tham khảo Hướng dẫn về Bảo trì Vô tuyến điện đối với Hệ thống An toàn và Báo nạn hàng hải toàn cầu (GMDSS) liên quan đến các khu vực biển A3 và A4 được Tổ chức thông qua bởi Nghị quyết A.702(17), cũng như sửa đổi.





�There are two paragraphs 3 here. Should one or both be in square brackets, or do paragraphs need to be renumbered? The chairman of the second WG (Captain Shahba) has highlighted the first of these versions of paragraph 3 and renumbered the ones thereafter
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